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PHÄN I. DANH MĂC THĄ TĂC HÀNH CHÍNH Đ¯ĀC SþA ĐâI, Bâ SUNG 
TRONG L)NH VĀC NUÔI CON NUÔI THUæC PH¾M VI CHĆC N�NG QUÀN LÝ 

CĄA Bæ T¯ PHÁP 

 
STT Sß há s¢ 

TTHC 
Tên thą tăc hành 

chính 
Tên VBQPPL quy đánh nçi 

dung sÿa đãi, bã sung 
L*nh 
vāc 

C¢ quan 
thāc hián 

A. Thą tăc hành chính cÃp trung °¢ng 
1 1.005133 Cấp Giấy phép ho¿t 

động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài 
t¿i Việt Nam 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Bộ Tư 
pháp 

 

2 1.000532 Gia h¿n Giấy phép 
ho¿t động cāa tổ 
chức con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Bộ Tư 
pháp 

 

3 1.003236 Sửa đổi Giấy phép 
ho¿t động cāa tổ 
chức con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Bộ Tư 
pháp 

 

4 1.003213 Đăng ký việc nuôi 
con nuôi t¿i Cơ 
quan đ¿i diện Việt 
Nam ở nước ngoài 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Cơ quan 
đ¿i diện 

Việt Nam 
ở nước 

ngoài, Bộ 
Ngo¿i 
giao  

5 1.003198 Cấp giấy xác nhận 
công dân Việt Nam 
ở trong nước đā 
điều kiện nhận trẻ 
em nước ngoài làm 
con nuôi 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi  

Nuôi 
con nuôi 

Bộ Tư 
pháp 

 

B. Thą tăc hành chính cÃp tßnh 
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1 1.003976 GiÁi quyết việc nuôi 
con nuôi có yếu tố 
nước ngoài đối với 
trẻ em sống ở cơ sở 
nuôi dưỡng 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(Sở Tư 
pháp) 

2 1.004878 GiÁi quyết việc nuôi 
con nuôi có yếu tố 
nước ngoài đối với 
trường hợp cha 
dượng, mẹ kế nhận 
con riêng cāa vợ 
hoặc chồng; cô, cậu, 
dì, chú, bác ruột 
nhận cháu làm con 
nuôi 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(Sở Tư 
pháp) 

3 1.003179 Đăng ký l¿i việc 
nuôi con nuôi có 
yếu  tố nước ngoài 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(Sở Tư 
pháp) 

4 1.003160 GiÁi quyết việc 
người nước ngoài 
thường trú ở Việt 
Nam nhận trẻ em 
Việt Nam làm con 
nuôi 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi  

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 
(Sở Tư 
pháp) 

C. Thą tăc hành chính cÃp huyán 
1 2.002363 Ghi vào Sổ đăng ký 

nuôi con nuôi việc 
nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i 
cơ quan có thẩm 
quyền cāa nước 
ngoài 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 
 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 

cấp 
huyện 
(Phòng 

Tư pháp) 

2 2.002349 Cấp giấy xác nhận 
công dân Việt Nam 
thường trú ở khu 
vực biên giới đā 
điều kiện nhận trẻ 
em cāa nước láng 
giềng cư trú ở khu 
vực biên giới làm 
con nuôi 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi  

Nuôi 

con nuôi 

Āy ban 

nhân dân 

cấp 
huyện 

(Phòng 

Tư pháp) 
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D. Thą tăc hành chính cÃp xã 
1 2.001263 Đăng ký việc nuôi 

con nuôi trong nước 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 

cấp xã 

2 2.001255 Đăng ký l¿i việc 
nuôi con nuôi trong 
nước 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 

cấp xã 

3 1.003005 GiÁi quyết việc 
người nước ngoài 
cư trú ở khu vực 
biên giới nước láng 
giềng nhận trẻ em 
Việt Nam làm con 
nuôi 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-
CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 
cāa Chính phā sửa đổi, bổ sung 
một số điều cāa các Nghị định 
về nuôi con nuôi 

Nuôi 
con nuôi 

Uỷ ban 
nhân dân 

cấp xã 
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PHÄN II. NæI DUNG CĂ THÂ CĄA TĈNG THĄ TĂC HÀNH CHÍNH 
Đ¯ĀC SþA ĐâI, Bâ SUNG TRONG L)NH VĀC NUÔI CON NUÔI THUæC 
PH¾M VI QUÀN LÝ CĄA Bæ T¯ PHÁP 

A. Thą tăc hành chính cÃp trung °¢ng 

1. Thą tăc CÃp GiÃy phép ho¿t đçng cąa tã chćc con nuôi n°éc ngoài 
t¿i Viát Nam 

Trình tā thāc hián1:  

- Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ; phỏng vấn để kiểm tra, đánh giá về 

tiêu chuẩn cāa người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt 
Nam; kiểm tra, đánh giá về điều kiện, năng lực chuyên môn cāa tổ chức và đội 
ngũ nhân viên cāa tổ chức con nuôi nước ngoài. 

- Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc cấp phép cho tổ chức 
con nuôi nước ngoài và người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài 
t¿i Việt Nam.  

- Bộ Công an trÁ lời bằng văn bÁn cho Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép hoạt động cāa tổ chức 

con nuôi nước ngoài tại Việt Nam và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan thuế có 
thẩm quyền để phối hợp quản lý. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Tư pháp 
thông báo lý do bằng văn bÁn cho tổ chức con nuôi nước ngoài.  

Cách thćc thāc hián2: Nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua hình thức nộp 

trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

Thành phÅn há s¢3: 

- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh); 

- BÁn sao Điều lệ, Quy chế ho¿t động hoặc văn bÁn thành lập tổ chức con 
nuôi nước ngoài; 

- BÁn sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cāa nước nơi tổ chức được 
thành lập cấp, cho phép tổ chức được ho¿t động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam; 

- Báo cáo tình hình ho¿t động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm 
gần nhất, bao gồm cÁ tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi 
ph¿m pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cāa nước nơi tổ chức được thành 

                                           
1 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
2 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
3 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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lập xác nhận; trường hợp đã ho¿t động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài 
t¿i Việt Nam, thì phÁi có báo cáo về tình hình ho¿t động t¿i Việt Nam do người 
đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài ký và đóng dấu; 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật, phiếu lý lịch tư pháp, bÁn sao văn bằng, chứng chỉ 
về trình độ chuyên môn cāa người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam và văn bÁn cāa tổ chức chấp thuận cử người đó làm người 
đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam.  

Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài lập, cấp 
phÁi được: 

- Hợp pháp hoá lãnh sự t¿i Cÿc Lãnh sự, Bộ Ngo¿i giao Việt Nam, Cơ quan 
đ¿i diện Ngo¿i giao hoặc Cơ quan lãnh sự cāa Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường 
hợp được mìn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có l¿i. 

- Dịch ra tiếng Việt và bÁn dịch phÁi được công chứng hoặc chứng thực chữ 
ký người dịch theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

*) Giấy tờ có trong hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động cāa tổ chức con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác 

nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn 
bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người 

thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin 

không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 02 bộ 

Thëi h¿n giÁi quy¿t4: Trong thời hạn 95 ngày, trong đó: 

- Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ; phỏng vấn để kiểm tra, đánh giá về 

tiêu chuẩn cāa người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt 
Nam, kiểm tra, đánh giá về điều kiện, năng lực chuyên môn cāa tổ chức và đội 
ngũ nhân viên cāa tổ chức con nuôi nước ngoài, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 
60 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

- Bộ Công an có văn bÁn trÁ lời Bộ Tư pháp: 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
đề nghị cāa Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn 
bÁn trÁ lời cāa Bộ Công an. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Bộ Tư pháp. 

                                           
4 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC5: Bộ Tư pháp.  

C¢ quan phßi hāp: Bộ Công an. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 

nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh); 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Cấp Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn 
trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

Lá phí (n¿u có):  

Hình thức nộp lệ phí: chuyển khoÁn hoặc nộp trực tiếp t¿i Kho b¿c nhà nước 
Ba Đình. 

Mức thu lệ phí: 65.000.000 đồng (sáu mươi lăm triệu đồng)/lần cấp phép. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

- Đối với người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam: 

+) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt 
Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định cāa pháp luật; 

+) Có đ¿o đức tốt; 

+) Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cÁnh, nhập cÁnh; 

+) Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con 
nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi; 

+)  Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i 
Việt Nam. 

- Đối với tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép ho¿t động t¿i Việt 
Nam: 

+) Được thành lập và ho¿t động hợp pháp, phi lợi nhuận trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi trên lãnh thổ cāa nước là thành viên cāa điều ước quốc tế về nuôi con 
nuôi mà Việt Nam là thành viên; 

                                           
5 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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+) Được cơ quan có thẩm quyền về nuôi con nuôi cāa nước nơi thành lập 
cho phép ho¿t động trong lĩnh vực nuôi con nuôi t¿i Việt Nam hoặc lĩnh vực nuôi 
con nuôi quốc tế; 

+) Có thời gian ho¿t động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế liên tÿc từ 03 năm 
trở lên, không vi ph¿m pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cāa nước đó xác 
nhận; 

+) Có đội ngũ nhân viên công tác xã hội và pháp lý hiểu biết về pháp luật, 
văn hóa, xã hội cāa Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi; 

+) Người đ¿i diện cāa tổ chức t¿i Việt Nam có đā tiêu chuẩn về đ¿o đức, 
chuyên môn về lĩnh vực nuôi con nuôi. 

C�n cć phcp l{6: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 
năm 2011 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011 cāa Bộ Tư pháp về việc 
quÁn lý văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

                                           
6 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
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CæNG HÒA XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p -Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-Freedom-Happiness 

 

Đ¡N XIN CÂP/GIA H¾N/SþA ĐâI GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA Tâ 
CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM 

APPLICATION FOR ISSUANCE, EXTENSION OR MODIFICATION OF 

LICENSE FOR A FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER TO 

OPERATE IN VIETNAM 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam 

To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam 

 

1. Thông tin vÁ Tã chćc con nuôi n°éc ngoài/Foreign Adoption Service 

Provider 

Tổ chức con nuôi nước ngoài có tên gọi dưới đây/The following Foreign Adoption 

Service Provider: 

Tên đầy đā/Full name:............................................................................................. 
Tên viết tắt/Name in abbreviation: .......................................................................... 
Địa chỉ trÿ sở chính/Head office address: ................................................................ 
................................................................................................................................. 
Được cơ quan có thẩm quyền cāa …………….7 cấp phép ho¿t động về nuôi con 
nuôi nước ngoài từ ngày…….tháng………..năm……… đến ngày…… 
tháng……năm……../Having been accredited by the competent authority of 

…………..8  to operate in intercountry adoption from day …… . month ……… 
..year ……… to day ……… month ……… year………. 
2. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam8/Foreign 

Adoption Office in Vietnam:   

Tên gọi đầy đā/Full name: ...................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có)/Name in abbreviation (if any): ............................................... 
Địa chỉ cāa Văn phòng/Address: ............................................................................. 
Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng/Full name of the representative of  

the Office in Việt Nam: ............................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ......................................  Giới 
tính/Sex: ...................................................................................  

                                           
7 Ghi rõ tên quốc gia nơi Tổ chức con nuôi nước ngoài được thành lập/Fill in the name of the country where the 

Foreign Adoption Service Provider is duly established. 
8 Trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thì ghi bổ sung thêm cÿm từ <dự kiến= sau cÿm từ <Thông tin về Văn phòng 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam=/In case of an application for issuance of a license, add the word <Tentative= 
before the phrase <Foreign Adoption Office in Vietnam=.   
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Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Number of Personal 

Identity 

Card/Passport9:
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
Nơi cư trú/Place of residence: ................................................................................ 
................................................................................................................................. 
3. Trân trọng đÁ nghá Bç T° phcp/would kindly apply to the Ministry of Justice 

of the Socialist Republic of Vietnam for:  
 Cấp Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Issuing a License to operate in 

Vietnam 

 Gia h¿n Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Extending the License to operate 

in Vietnam   

 Sửa đổi Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Modifying the License to operate 

in Vietnam.  

Nêu rõ nội dung sửa đổi/Please clarify information/content to be modified: 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Nếu được cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động nuôi con nuôi nước ngoài t¿i 
Việt Nam, chúng tôi cam kết tuân thā quy định pháp luật Việt Nam về nuôi con 
nuôi và các quy định pháp luật khác có liên quan; tôn trọng truyền thống, văn hoá 
Việt Nam; ho¿t động trong ph¿m vi nội dung Giấy phép; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 
If being issued with a License to operate in intercountry adoption in Vietnam, or 

having the License to operate in intercountry adoption in Vietnam extended or 

modified, we commit to strictly comply with the Vietnamese laws and regulations 

of adoption; respect the tradition, custom and culture of Vietnam; operate in the 

field permitted under the License; take full responsibility for all activities of the 

Foreign Adoption Service Provider in Vietnam. 

 Làm t¿i………….., ngày............. tháng .............. năm........... 
                      Done in…………….., on  day............. month...............year........... 
 

              NG¯êI ĐĆNG ĐÄU Tâ CHĆC 
                                                    (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, dấu) 
                                   HEAD OF THE FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER 

                                                       (Signature, full name and seal) 

                                           
9 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp. Ví dÿ: Hộ chiếu số 1089123, do Bộ Ngo¿i giao và Hợp tác quốc 
tế I-ta-li-a cấp ngày 02/02/2015. 
Specify type of document, number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No. 1089123, 

issued by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on 2/2/2015.  
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ CÂP GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA Tâ 
CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM  

I. Thông tin vÁ tã chćc con nuôi n°éc ngoài   
(1) Tên gọi đầy đā cāa tổ chức; 
(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trÿ sở chính; 
(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài cấp phép 
ho¿t động về nuôi con nuôi nước ngoài; 
II. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam (dā ki¿n)   
(5) Tên gọi đầy đā;   

(6) Tên viết tắt, nếu có;  

(7) Địa chỉ cāa Văn phòng; 
(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  
(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);   
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống).  

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú cāa người dự kiến đứng đầu Văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam là công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông 
tin này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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2. Thą tăc Gia h¿n GiÃy phép ho¿t đçng cąa tã chćc con nuôi n°éc ngoài 
t¿i Viát Nam 

Trình tā thāc hián10:  

- Trong thời hạn 60 ngày trước khi Giấy phép hết h¿n, tổ chức con nuôi nước 
ngoài nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ; kiểm tra ho¿t động cāa Văn phòng con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam; đánh giá l¿i năng lực chuyên môn cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài, nếu thấy cần thiết.  

- Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Công an cho ý kiến. 

- Bộ Công an trÁ lời bằng văn bÁn cho Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc gia hạn Giấy phép và thông báo cho 
Bộ Công an, cơ quan thuế có thẩm quyền để phối hợp quÁn lý. Trường hợp từ 
chối gia h¿n Giấy phép, Bộ Tư pháp thông báo lý do bằng văn bÁn cho tổ chức 
con nuôi nước ngoài. 

Cách thćc thāc hián11: Nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua hình thức nộp 

trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

Thành phÅn há s¢12: 

- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh); 

- Giấy phép, văn bản cāa cơ quan có thẩm quyền cāa nước nơi tổ chức được 

thành lập cấp, cho phép tổ chức được hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi 

nước ngoài tại Việt Nam; 

- Báo cáo ho¿t động cāa tổ chức t¿i Việt Nam. 

Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài lập, cấp 
phÁi được: 

- Hợp pháp hoá lãnh sự t¿i Cÿc Lãnh sự, Bộ Ngo¿i giao Việt Nam, Cơ quan 
đ¿i diện Ngo¿i giao hoặc Cơ quan Lãnh sự cāa Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường 
hợp được mìn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có l¿i. 

- Dịch ra tiếng Việt và bÁn dịch phÁi được công chứng hoặc chứng thực chữ 
ký người dịch theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

                                           
10 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
11 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
12 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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*) Giấy tờ có trong hồ sơ xin gia hạn Giấy phép hoạt động cāa tổ chức con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, 

xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các 

văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người 

thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin 

không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 02 bộ. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t13: Trong thời hạn 50 ngày, trong đó: 

- Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ; kiểm tra ho¿t động cāa Văn phòng con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam; đánh giá l¿i năng lực chuyên môn cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài (nếu thấy cần thiết), đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 30 ngày, kể từ 
ngày nhận đā hồ sơ; 

- Bộ Công an có văn bÁn trÁ lời Bộ Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được 
công văn đề nghị cāa Bộ Tư pháp; 

- Bộ Tư pháp xem xét quyết định việc gia h¿n Giấy phép: 05 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bÁn trÁ lời cāa Bộ Công an. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Bộ Tư pháp. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC14: Bộ Tư pháp. 

C¢ quan phßi hāp: Bộ Công An. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 

nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh); 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Gia h¿n Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

Lá phí (n¿u có): 35.000.000 đồng (ba mươi lăm triệu đồng)/lần gia h¿n. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam được gia h¿n. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  

                                           
13 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
14 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép ho¿t động về nuôi con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật. 

C�n cć phcp l{15: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.

                                           
15 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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CæNG HÒA XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p -Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-Freedom-Happiness 

 

Đ¡N XIN CÂP/GIA H¾N/SþA ĐâI GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA Tâ 
CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM 

APPLICATION FOR ISSUANCE, EXTENSION OR MODIFICATION OF 

LICENSE FOR A FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER TO 

OPERATE IN VIETNAM 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam 

To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam 

 
1. Thông tin vÁ Tã chćc con nuôi n°éc ngoài/Foreign Adoption Service 

Provider 
Tổ chức con nuôi nước ngoài có tên gọi dưới đây/The following Foreign Adoption 

Service Provider: 
Tên đầy đā/Full name:............................................................................................. 
Tên viết tắt/Name in abbreviation: ......................................................................... 
Địa chỉ trÿ sở chính/Head office address: ................................................................ 
................................................................................................................................. 
Được cơ quan có thẩm quyền cāa …………….16 cấp phép ho¿t động về nuôi con 
nuôi nước ngoài từ ngày…….tháng………..năm……… đến ngày…… 
tháng……năm……../Having been accredited by the competent authority of 

…………..18  to operate in intercountry adoption from day …… . month ……… 
..year ……… to day ……… month ……… year………. 
2. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam17/Foreign 

Adoption Office in Vietnam:   
Tên gọi đầy đā/Full name: ...................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có)/Name in abbreviation (if any): .............................................. 
Địa chỉ cāa Văn phòng/Address: ............................................................................. 
Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng/Full name of the representative of  

the Office in Việt Nam: ........................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth:......................................  Giới tính/Sex:......... 

                                           
16 Ghi rõ tên quốc gia nơi Tổ chức con nuôi nước ngoài được thành lập/Fill in the name of the country where the 

Foreign Adoption Service Provider is duly established. 
17 Trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thì ghi bổ sung thêm cÿm từ <dự kiến= sau cÿm từ <Thông tin về Văn phòng 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam=/In case of an application for issuance of a license, add the word <Tentative= 
before the phrase <Foreign Adoption Office in Vietnam=.   
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Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Number of Personal 

Identity Card/Passport18:......................................................................................... 
Nơi cư trú/Place of residence: ................................................................................ 
3. Trân trọng đÁ nghá Bç T° phcp/would kindly apply to the Ministry of Justice 

of the Socialist Republic of Vietnam for:  
 Cấp Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Issuing a License to operate in 

Vietnam 

 Gia h¿n Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Extending the License to operate 

in Vietnam   

 Sửa đổi Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Modifying the License to operate 

in Vietnam.  

Nêu rõ nội dung sửa đổi/Please clarify information/content to be modified: 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Nếu được cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động nuôi con nuôi nước ngoài t¿i 
Việt Nam, chúng tôi cam kết tuân thā quy định pháp luật Việt Nam về nuôi con 
nuôi và các quy định pháp luật khác có liên quan; tôn trọng truyền thống, văn hoá 
Việt Nam; ho¿t động trong ph¿m vi nội dung Giấy phép; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 
If being issued with a License to operate in intercountry adoption in Vietnam, or 

having the License to operate in intercountry adoption in Vietnam extended or 

modified, we commit to strictly comply with the Vietnamese laws and regulations 

of adoption; respect the tradition, custom and culture of Vietnam; operate in the 

field permitted under the License; take full responsibility for all activities of the 

Foreign Adoption Service Provider in Vietnam. 

 Làm t¿i………….., ngày............. tháng .............. năm........... 
                      Done in…………….., on  day............. month...............year............ 
 

    NG¯êI ĐĆNG ĐÄU Tâ CHĆC 
                                                    (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, dấu) 

                                   HEAD OF THE FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER 

                                                       (Signature, full name and seal) 

 

 

  

                                           
18 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp. Ví dÿ: Hộ chiếu số 1089123, do Bộ Ngo¿i giao và Hợp tác quốc 
tế I-ta-li-a cấp ngày 02/02/2015. 
Specify type of document, number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No. 1089123, 

issued by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on 2/2/2015.  
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ GIA H¾N GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA 
Tâ CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM 

I. Thông tin vÁ tã chćc con nuôi n°éc ngoài   
(1) Tên đầy đā cāa tổ chức; 
(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trÿ sở chính; 
(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài cấp phép ho¿t 
động về nuôi con nuôi nước ngoài; 
II. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam     
(5) Tên gọi đầy đā;   

(6) Tên viết tắt, nếu có;  

(7) Địa chỉ cāa Văn phòng; 
(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  
(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);   
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu; 

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống).  

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú cāa người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam là công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin 
này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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3. Thą tăc Sÿa đãi GiÃy phép ho¿t đçng cąa tã chćc con nuôi n°éc ngoài 
t¿i Viát Nam 

Trình tā thāc hián19:  

- Tổ chức con nuôi nước ngoài nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp.  

* Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trÿ 
sở chính t¿i nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trÿ sở 
cāa Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam: 

- Bộ Tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công 
an, cơ quan thuế có thẩm quyền trong trường hợp có thay đổi tên gọi, địa điểm 

trÿ sở cāa Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam để phối hợp quÁn lý.  

* Trường hợp tổ chức con nuôi nước ngoài thay đổi người đứng đầu Văn 
phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam:  

- Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến về việc thay 
đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 

+ Bộ Công an có ý kiến bằng văn bÁn cho Bộ Tư pháp; 

+ Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cho phép thay đổi người đứng đầu Văn 
phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam và thông báo cho Bộ Công an, cơ quan 
thuế có thẩm quyền để phối hợp quÁn lý. Trường hợp không chấp nhận người dự 
kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam, Bộ Tư pháp thông 
báo lý do bằng văn bÁn cho tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Cách thćc thāc hián20: Nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua hình thức nộp 

trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

Thành phÅn há s¢21: 

- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh). 

- BÁn chính Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 

- Sơ yếu lý lịch tư thuật; Phiếu lý lịch tư pháp; BÁn sao văn bằng, chứng chỉ 
về trình độ chuyên môn cāa người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi t¿i Việt 
Nam và Văn bÁn cāa tổ chức chấp thuận cử người đó làm người đứng đầu Văn 
phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam (Đối với trường hợp thay đổi người đứng 
đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam). 

                                           
19 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
20 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
21 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài lập, cấp 
phÁi được: 

- Hợp pháp hoá lãnh sự t¿i Cÿc Lãnh sự, Bộ Ngo¿i giao Việt Nam, Cơ quan 
đ¿i diện Ngo¿i giao hoặc Cơ quan Lãnh sự cāa Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường 
hợp được mìn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có l¿i. 

- Dịch ra tiếng Việt và bÁn dịch phÁi được công chứng hoặc chứng thực chữ 
ký người dịch theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

*) Giấy tờ có trong hồ sơ xin sửa đổi Giấy phép hoạt động cāa tổ chức con 

nuôi nước ngoài tại Việt Nam do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, 

xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các 

văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người 

thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin 

không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢:  

- 01 bộ đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trÿ sở chính t¿i nước 
nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trÿ sở cāa Văn phòng con nuôi nước ngoài 
t¿i Việt Nam; 

- 02 bộ đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t22:  

- Đối với trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trÿ sở chính t¿i nước nơi 
tổ chức được thành lập, thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trÿ sở cāa Văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam: Bộ Tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép 

trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị ghi chú thay đổi. 

- Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước 
ngoài t¿i Việt Nam: 

+ Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ, đề nghị Bộ Công an cho ý kiến: 15 ngày, kể 
từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ; 

+ Bộ Công an có văn bÁn trÁ lời Bộ Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận được 
đề nghị cāa Bộ Tư pháp; 

+ Bộ Tư pháp ghi nội dung thay đổi vào Giấy phép, thông báo cho Bộ Công 

an, cơ quan thuế có thẩm quyền: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công 
văn trÁ lời cāa Bộ Công an. 

                                           
22 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Bộ Tư pháp. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC23: Bộ Tư pháp. 

C¢ quan phßi hāp: Bộ Công an. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Tổ chức con nuôi nước ngoài. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi 

nước ngoài t¿i Việt Nam (song ngữ Việt-Anh);  

- Biểu mẫu điện tử tương tác Sửa đổi Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến). 

Lá phí: Không. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam được sửa đổi. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài 
t¿i Việt Nam thì người dự kiến đứng đầu văn phòng con nuôi nước ngoài phÁi đáp 
ứng đầy đā các tiêu chuẩn sau: 

+ Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; nếu là công dân Việt 
Nam thì không thuộc diện công chức, viên chức theo quy định cāa pháp luật; 

+ Có đ¿o đức tốt; 

+ Không có tiền án, tiền sự, không thuộc diện bị cấm xuất cÁnh, nhập cÁnh; 

+ Hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội Việt Nam liên quan đến nuôi con 
nuôi và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi; 

+ Một người chỉ được đứng đầu một Văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt 
Nam. 

C�n cć phcp l{24: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

                                           
23 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
24 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
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CæNG HÒA XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p -Tā do - H¿nh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-Freedom-Happiness 

 

Đ¡N XIN CÂP/GIA H¾N/SþA ĐâI GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA Tâ 
CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM 

APPLICATION FOR ISSUANCE, EXTENSION OR MODIFICATION OF 

LICENSE FOR A FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER TO 

OPERATE IN VIETNAM 

 
Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam 

To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam 

 
1. Thông tin vÁ Tã chćc con nuôi n°éc ngoài/Foreign Adoption Service 

Provider 

Tổ chức con nuôi nước ngoài có tên gọi dưới đây/The following Foreign Adoption 

Service Provider: 

Tên đầy đā/Full name:............................................................................................ 
Tên viết tắt/Name in abbreviation: ......................................................................... 
Địa chỉ trÿ sở chính/Head office address: ............................................................... 
................................................................................................................................. 
Được cơ quan có thẩm quyền cāa …………….25 cấp phép ho¿t động về nuôi con 
nuôi nước ngoài từ ngày…….tháng………..năm……… đến ngày…… 
tháng……năm……../Having been accredited by the competent authority of 

…………..28  to operate in intercountry adoption from day …… . month ……… 
..year ……… to day ……… month ……… year………. 
2. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam26/Foreign 

Adoption Office in Vietnam:   

Tên gọi đầy đā/Full name: ...................................................................................... 
Tên viết tắt (nếu có)/Name in abbreviation (if any): .............................................. 
Địa chỉ cāa Văn phòng/Address: ............................................................................. 
Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng/Full name of the representative of  

the Office in Việt Nam: ............................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ......................................  Giới tính/Sex:......... 

                                           
25 Ghi rõ tên quốc gia nơi Tổ chức con nuôi nước ngoài được thành lập/Fill in the name of the country where the 

Foreign Adoption Service Provider is duly established. 
26 Trường hợp đề nghị cấp Giấy phép thì ghi bổ sung thêm cÿm từ <dự kiến= sau cÿm từ <Thông tin về Văn phòng 
con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam=/In case of an application for issuance of a license, add the word <Tentative= 
before the phrase <Foreign Adoption Office in Vietnam=.   
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Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Number of Personal 

Identity Card/Passport27:......................................................................................... 
................................................................................................................................. 
Nơi cư trú/Place of residence: ................................................................................. 
................................................................................................................................. 
3. Trân trọng đÁ nghá Bç T° phcp/would kindly apply to the Ministry of Justice 

of the Socialist Republic of Vietnam for:  
 Cấp Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Issuing a License to operate in 

Vietnam 

 Gia h¿n Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Extending the License to operate 

in Vietnam   

 Sửa đổi Giấy phép ho¿t động t¿i Việt Nam/Modifying the License to operate 

in Vietnam.  

Nêu rõ nội dung sửa đổi/Please clarify information/content to be modified: 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
Nếu được cấp/gia h¿n/sửa đổi Giấy phép ho¿t động nuôi con nuôi nước ngoài t¿i 
Việt Nam, chúng tôi cam kết tuân thā quy định pháp luật Việt Nam về nuôi con 
nuôi và các quy định pháp luật khác có liên quan; tôn trọng truyền thống, văn hoá 
Việt Nam; ho¿t động trong ph¿m vi nội dung Giấy phép; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam. 
If being issued with a License to operate in intercountry adoption in Vietnam, or 

having the License to operate in intercountry adoption in Vietnam extended or 

modified, we commit to strictly comply with the Vietnamese laws and regulations 

of adoption; respect the tradition, custom and culture of Vietnam; operate in the 

field permitted under the License; take full responsibility for all activities of the 

Foreign Adoption Service Provider in Vietnam. 

 Làm t¿i………….., ngày............. tháng .............. năm........... 
                      Done in…………….., on  day............. month...............year............ 
 

              NG¯êI ĐĆNG ĐÄU Tâ CHĆC 
                                                    (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, dấu) 
                                   HEAD OF THE FOREIGN ADOPTION SERVICE PROVIDER 

                                                       (Signature, full name and seal) 

 

 

                                           
27 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp. Ví dÿ: Hộ chiếu số 1089123, do Bộ Ngo¿i giao và Hợp tác quốc 
tế I-ta-li-a cấp ngày 02/02/2015. 
Specify type of document, number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No. 1089123, 

issued by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on 2/2/2015.  
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ SþA ĐâI GIÂY PHÉP HO¾T ĐæNG CĄA 
Tâ CHĆC CON NUÔI N¯èC NGOÀI T¾I VIàT NAM 

I. Thông tin vÁ tã chćc con nuôi n°éc ngoài   
(1) Tên đầy đā cāa tổ chức; 
(2) Tên viết tắt, nếu có; 
(3) Địa chỉ trÿ sở chính; 
(4) Ngày, tháng, năm được cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài cấp phép ho¿t 
động về nuôi con nuôi nước ngoài; 

II. Thông tin vÁ V�n phòng con nuôi n°éc ngoài t¿i Viát Nam     
(5) Tên gọi đầy đā;   

(6) Tên viết tắt, nếu có;  

(7) Địa chỉ cāa Văn phòng; 
(8) Họ, chữ đệm, tên người đứng đầu văn phòng;  
(9) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);   
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu;   

(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống).  

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú cāa người đứng đầu Văn phòng con nuôi 
nước ngoài t¿i Việt Nam là công dân Việt Nam được khai thác từ Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin 
này. 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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4. Thą tăc Đ�ng k{ viác nuôi con nuôi t¿i C¢ quan đ¿i dián Viát Nam í 
n°éc ngoài 

Trình tā thāc hián28:  

- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cāa mình và cāa người được nhận làm con 
nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài nơi người nhận con nuôi hoặc 
người được nhận làm con nuôi t¿m trú. Trường hợp người nhận con nuôi và người 

được nhận làm con nuôi t¿m trú t¿i nước không có Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở 
nước ngoài, thì nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam 
ở nước ngoài nơi họ thấy thuận tiện nhất. 

- Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến cāa 
những người liên quan. Trường hợp hồ sơ nuôi con nuôi không rõ ràng, cần yêu 
cầu cơ quan trong nước kiểm tra, xác minh, Cơ quan đ¿i điện Việt Nam ở nước 
ngoài có văn bÁn kèm bÁn chÿp hồ sơ gửi Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Cÿc Lãnh 
sự, yêu cầu xác minh. Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan có liên quan trong nước thẩm 

tra, xác minh và trả lời cho Cơ quan đại diện. 

- Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài đăng ký việc nuôi con nuôi nếu 
xét thấy các bên có đā điều kiện. Khi đăng ký việc nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi, 
cha mẹ đẻ, người giám hộ và người được nhận làm con nuôi phÁi có mặt.  

- Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con 
nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi cho các bên. 

- Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bÁn thông báo cho Bộ Tư 
pháp và Cÿc Lãnh sự kèm theo bÁn sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 

- Trường hợp từ chối đăng ký, Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài 
thông báo lý do bằng văn bÁn cho người nhận con nuôi.   

Cách thćc thāc hián29: Nộp cho Cơ quan đ¿i diện cāa Việt Nam t¿i nước 
ngoài thông qua hình thức nộp trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc 

nộp trực tuyến theo quy định cāa pháp luật về thực hiện thā tÿc hành chính trên 

môi trường điện tử.  

Thành phÅn há s¢30: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- BÁn sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay 
thế; 

                                           
28 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
29 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
30 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Phiếu lý lịch tư pháp số 1; 

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 
chứng nhận kết hôn. 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 
xác nhận tình tr¿ng hôn nhân.  

- Giấy khám sức khỏe (trừ trường hợp cha dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ 
kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận 
cháu làm con nuôi): 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế (trừ 
trường hợp cha dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng 
làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi):  

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi:  
- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp: 

Trường hợp người được nhận làm con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 06 tháng 
trở lên, giấy khám sức khỏe có thể do cơ quan có thẩm quyền cāa nước nơi người 
được nhận làm con nuôi cư trú cấp. 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 

- Giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha 
đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định cāa Tòa án tuyên 
bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người 
được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định cāa Tòa án 
tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành 
vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng 
lực hành vi dân sự. 

Trường hợp người được nhận làm con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 06 tháng 
trở lên, các giấy tờ tương ứng nêu trên có thể do cơ quan có thẩm quyền cāa nước 
nơi người được nhận làm con nuôi cư trú cấp. 

Lưu ý: 

Trường hợp người nhận con nuôi nộp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, Cơ quan 
đại diện tra cứu được thông tin về nhân thân, về tình trạng hôn nhân cāa người 

nhận con nuôi từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

thì người nhận con nuôi không phải nộp bản giấy cāa bản sao Hộ chiếu, Giấy 
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chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; Phiếu lý lịch tư pháp và 
Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.  

Kết quả tra cứu được Cơ quan đại diện lưu trữ dưới dạng điện tử hoặc bản 

giấy, phản ánh đầy đā, chính xác thông tin tại thời điểm tra cứu và đính kèm hồ 

sơ cāa người nhận nuôi con nuôi. 

Trường hợp người nhận con nuôi cư trú ở nước ngoài từ 06 tháng trở lên, 

Phiếu lý lịch tư pháp, Giấy khám sức khoẻ, Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, 
tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa người đó có thể do cơ quan có thẩm quyền 

cāa nước nơi người đó cư trú cấp. 

Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận làm 

con nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ 

được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành 

vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật 

bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 01 bộ đối với từng lo¿i hồ sơ cāa người nhận con nuôi và 
hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t: Trong thời h¿n 30 ngày, trong đó: 

- Thời gian cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài kiểm tra hồ sơ và lấy ý 
kiến cāa những người liên quan: 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ; 

- Thời gian cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đăng ký nuôi 
con nuôi, trao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước cho cha mẹ nuôi, cha 
mẹ đẻ hoặc người giám hộ, tổ chức giao nhận con nuôi, ghi vào sổ đăng ký việc 
nuôi con nuôi: 20 ngày, kể từ khi lấy ý kiến cāa những người liên quan.  

Trong đó, bao gồm thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý 
về việc cho trẻ em làm con nuôi: 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến.  

- Trường hợp cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài yêu cầu cơ quan trong 
nước xác minh thì thời gian cơ quan trong nước tiến hành xác minh là 30 ngày, 
kể từ khi nhận được văn bÁn yêu cầu cāa cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước 
ngoài nơi t¿m trú cāa người được nhận làm con nuôi hoặc cāa người nhận con 
nuôi hoặc t¿i cơ quan đ¿i diện nào thuận tiện nhất đối với họ (trong trường hợp cÁ 
hai bên t¿m trú ở nước không có cơ quan đ¿i diện). 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở 
nước ngoài.  
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C¢ quan phßi hāp31: Bộ Tư pháp, Cÿc Lãnh sự thuộc Bộ Ngo¿i giao. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Công dân Việt Nam t¿m trú ở 
nước ngoài.  

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng 
dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 
cāa người nhận con nuôi. 

Lá phí: 150 (một trăm năm mươi) đô la Mỹ/trường hợp. 

- Mức lệ phí được quy đổi ra đồng tiền cāa nước sở t¿i theo tỷ giá bán ra cāa 
đồng đô la Mỹ do ngân hàng nơi cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước đó mở tài 
khoÁn công bố. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  

Ng°ëi nh¿n con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau đây: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dÿng đối với trường hợp cha 
dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi - không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng nhận 
con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, 
chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có tư cách đ¿o đức tốt. 

Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi 

- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở chữa 
bệnh; 

                                           
31 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 
đo¿t trẻ em. 

Ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau: 

- Dưới 16 tuổi hoặc từ đā 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các 
trường hợp được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận làm con nuôi; 

- Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai người 
là vợ chồng. 

C�n cć phcp l{32: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

                                           
32 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................33 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân34 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính: .......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch: ......................... 

Số định danh cá nhân:.................................................................................................................... 

Nơi sinh: ....................................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

                                           
33 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
34 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  
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Thuộc đối tượng35:......................................................................................................................... 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................. 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng: 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ....................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3. Cam đoan 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú36. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm t¿i ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

                ÔNG            BÀ 

                                   (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

 

                                           
35 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
36 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ T¯¡NG TÁC Đ�NG KÝ VIàC NUÔI CON 
NUÔI T¾I C¡ QUAN Đ¾I DIàN VIàT NAM ì N¯èC NGOÀI 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: 
(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử; 
II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân: 
(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử; 
III. Thông tin vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 
(13) Họ, chữ đệm, tên; 
(14) Giới tính;   
(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(16) Quốc tịch;   
(17) Số định danh cá nhân; 
(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này. 
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bÁn chính) trực tiếp t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài vào 
thời điểm giao nhận con nuôi. 
* BÁn điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quÁn lý dữ liệu điện tử cāa cá nhân/địa 
chỉ/thiết bị số/điện tho¿i cāa cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thā tÿc đăng ký nuôi 
con nuôi.  
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         CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

  

V�N BÀN XÁC NH¾N HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH, TÌNH TR¾NG CHä ì, 
ĐIÀU KIàN KINH T¾ CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI  

  

I. THÔNG TIN VÀ NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

 
 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh  
 

 

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân37 

 
 
 

 

Nơi cư trú  
 

 
 

 

 

II. HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

1. Tình tr¿ng hôn nhân, gia đình 

 Chưa kết hôn        Kết hôn           Ly hôn               Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ            Đã có con nuôi   Nêu rõ số lượng con: ……… 

 Thành viên khác sống cùng: 

- Nêu số thành viên sống cùng với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

- Nêu rõ mối quan hệ gia đình với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

……… ………………………………........................……… ………………………………........................……………….............. 

- Ý kiến, thái độ cāa thành viên trong gia đình đối với việc nhận con nuôi:  

 Đã được thông báo về việc nhận con nuôi 

 Chưa biết về việc nhận con nuôi  

 Āng hộ việc nhận con nuôi   Không āng hộ việc nhận con nuôi 

  Ý kiến khác: .............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

                                           
37 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân 
hoặc Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  
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III. TÌNH TR¾NG CHä ì, ĐIÀU KIàN KINH T¾  

1. Nhà í 

Diện tích: ...................................................................................................................................... 

 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

2. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì): ............................................................................................. 

- Thu nhập:  

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:..................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác..............................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất động sÁn, 
cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
3. Các tài sÁn khác (n¿u có, ghi că thÃ): ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Điều kiện kinh tế đÁm bÁo cho việc nuôi dưỡng con nuôi:   Có                      Không 

Làm tại………..............., ngày........ tháng..........năm.............. 

                                                                           Ng°ëi nh¿n con nuôi 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

IV. PHÄN Ý KI¾N, ĐÁNH GIÁ 

1. Ý ki¿n cąa Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi38: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

                                           
38 Không áp dÿng cho việc đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài.    
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2. Đcnh gic vÁ hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chå í, điÁu kián kinh t¿ cąa ng°ëi nh¿n con 
nuôi39

 

............................................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................................................  

      .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Xác nh¿n cąa c¢ quan có th¿m quyÁn n¢i 
ng°ëi nh¿n con nuôi c° trú40  

 Xác nhận chữ ký bên là cāa Ông/Bà 
.................................................... là người đã 
tiến hành xác minh, đánh giá hoàn cÁnh gia 
đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 
người nhận con nuôi. 

.........................., ngày............tháng..........năm............. 

QUYÀN H¾N, CHĆC VĂ CĄA NG¯êI KÝ 

(Chữ ký cāa người có thẩm quyền, dấu)       
Họ và tên 

                                                           

 

 

 

 

  

  

 

Ng°ëi đcnh gic 

     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

                                           
39 Đánh giá người nhận con nuôi đā hay không đā điều kiện để nhận con nuôi. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi 
được thực hiện t¿i Āy ban nhân dân cấp xã thì công chức tư pháp - hộ tịch cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi người 
nhận con nuôi cư trú thực hiện việc đánh giá. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện 
Việt Nam ở nước ngoài thì viên chức lãnh sự/ngo¿i giao thực hiện việc đánh giá 
40 Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện ở trong nước thì Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con 
nuôi cư trú xác nhận. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài 
thì Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. 
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5. Thą tăc CÃp giÃy xcc nh¿n công dân Viát Nam í trong n°éc đą điÁu 
kián nh¿n trÃ em n°éc ngoài làm con nuôi 

Trình tā thāc hián41:  
- Công dân Việt Nam ở trong nước nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp để được xem 

xét, cấp giấy xác nhận đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi; 
- Bộ Tư pháp xem xét, cấp giấy xác nhận người nhận con nuôi có đā điều 

kiện nuôi con nuôi theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
Cách thćc thāc hián42: Nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua hình thức nộp 

trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 
Thành phÅn há s¢43: 
Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi:  
- Đơn xin nhận con nuôi; 
- BÁn sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 
- Phiếu lý lịch tư pháp; 
- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 
+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 

chứng nhận kết hôn. 
+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 

xác nhận tình tr¿ng hôn nhân.  
- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 
- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 

do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp.  
Lưu ý: Trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa người nhận con nuôi 

khi đề nghị UBND cấp xã cấp Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng 
chỗ ở, điều kiện kinh tế, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách 
nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú cāa công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các phương thức nêu t¿i khoÁn 2 
Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nhận con nuôi nộp bÁn sao hoặc xuất 
trình một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn 
cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy 
thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư.  

Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức, người 

có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung 

hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không 

                                           
41 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
42 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
43 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp 

luật. 

Sß l°āng há s¢: 01 bộ. 
Thëi h¿n giÁi quy¿t:  
Trong thời h¿n 30 ngày, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ hợp lệ. Trường hợp 

cần xác minh thì thời h¿n có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. 
C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Bộ Tư pháp. 
C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC44: Bộ Tư pháp. 
C¢ quan phßi hāp: Sở Tư pháp. 
Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Công dân Việt Nam thường trú 

ở Việt Nam. 
Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 
- Biểu mẫu điện tử tương tác Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam ở trong 

nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi (do người yêu cầu cung 
cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp 
dịch vÿ công trực tuyến và người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 
cāa người nhận con nuôi.  

Lá phí: Không. 
K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy xác nhận đā điều kiện nhận 

trẻ em nước ngoài làm con nuôi. 
Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
Ng°ëi xin nh¿n con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau đây: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 
- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dÿng đối với trường hợp cha 

dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi - không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng nhận 
con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, 
chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

-  Có tư cách đ¿o đức tốt. 
Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi 
- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

                                           
44 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 



 
38 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở 
chữa bệnh; 

- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 
- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 

khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 
đo¿t trẻ em. 

C�n cć phcp l{45: 
- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công. 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

 

                                           
45 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................46 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân47 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính: .......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch: ......................... 

Số định danh cá nhân:.................................................................................................................... 

Nơi sinh: ....................................................................................................................................... 

Nơi cư trú: .................................................................................................................................... 

                                           
46 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
47 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  

 

  

 



 
40 

....................................................................................................................................................... 

Thuộc đối tượng48:........................................................................................................................ 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................. 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ...................................................................................................... 

 

3. Cam đoan 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú49. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm tại ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

                 ÔNG            BÀ 

                                    (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 
 

 

 

 

                                           
48 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
49 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ CÂP GIÂY XÁC NH¾N CÔNG DÂN VIàT NAM 
ì TRONG N¯èC ĐĄ ĐIÀU KIàN NH¾N TRÂ EM N¯èC NGOÀI LÀM 

CON NUÔI 
 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 
(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử. 

II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 
(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử. 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này. 
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

  

V�N BÀN XÁC NH¾N HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH, TÌNH TR¾NG CHä ì, 
ĐIÀU KIàN KINH T¾ CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI  

  

I. THÔNG TIN VÀ NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

 
 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh  
 

 

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân50 

 
 
 

 

Nơi cư trú  
 
 
 

 

 

II. HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

1. Tình tr¿ng hôn nhân, gia đình 

 Chưa kết hôn        Kết hôn           Ly hôn               Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ            Đã có con nuôi   Nêu rõ số lượng con: ……… 

 Thành viên khác sống cùng: 

- Nêu số thành viên sống cùng với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

- Nêu rõ mối quan hệ gia đình với người nhận con nuôi: ............................................................... 

............................................................... ............................................................... ....................... 

- Ý kiến, thái độ cāa thành viên trong gia đình đối với việc nhận con nuôi:  

 Đã được thông báo về việc nhận con nuôi 

 Chưa biết về việc nhận con nuôi  

 Āng hộ việc nhận con nuôi   Không āng hộ việc nhận con nuôi 

  Ý kiến khác: ............................................................... .............................................................. 

 ............................................................... ............................................................... ...................... 

                                           
50 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân 
hoặc Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  



 
43 

III. TÌNH TR¾NG CHä ì, ĐIÀU KIàN KINH T¾  

1. Nhà í 

Diện tích: ............................................................... ............................................................... ....... 

 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

2. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì): ............................................................... ............................ 

- Thu nhập:  

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:...................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác..............................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất động sÁn, 
cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
3. Các tài sÁn khác (n¿u có, ghi că thÃ): ............................................................... .................... 

............................................................... ............................................................... ....................... 

Điều kiện kinh tế đÁm bÁo cho việc nuôi dưỡng con nuôi:   Có                      Không 

Làm tại………..............., ngày........ tháng..........năm.............. 

                                                                           Ng°ëi nh¿n con nuôi 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

IV. PHÄN Ý KI¾N, ĐÁNH GIÁ 

1. Ý ki¿n cąa Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi51: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

                                           
51 Không áp dÿng cho việc đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài.    
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2. Đcnh gic vÁ hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chå í, điÁu kián kinh t¿ cąa ng°ëi nh¿n con 
nuôi52

 

............................................................................................................................. .................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................................................  
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      .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Xác nh¿n cąa c¢ quan có th¿m quyÁn n¢i 
ng°ëi nh¿n con nuôi c° trú53  

 Xác nhận chữ ký bên là cāa Ông/Bà 
.................................................... là người đã 
tiến hành xác minh, đánh giá hoàn cÁnh gia 
đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 
người nhận con nuôi. 

.........................., ngày............tháng..........năm............. 

QUYÀN H¾N, CHĆC VĂ CĄA NG¯êI KÝ 

(Chữ ký cāa người có thẩm quyền, dấu)       
Họ và tên 
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52 Đánh giá người nhận con nuôi đā hay không đā điều kiện để nhận con nuôi. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi 
được thực hiện t¿i Āy ban nhân dân cấp xã thì công chức tư pháp - hộ tịch cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi người 
nhận con nuôi cư trú thực hiện việc đánh giá. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện 
Việt Nam ở nước ngoài thì viên chức lãnh sự/ngo¿i giao thực hiện việc đánh giá 
53 Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện ở trong nước thì Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con 
nuôi cư trú xác nhận. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài 
thì Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. 
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B. Thą tăc hành chính cÃp tßnh 

1. Thą tăc GiÁi quy¿t viác nuôi con nuôi có y¿u tß n°éc ngoài đßi véi trÃ 
em sßng í c¢ sí nuôi d°ÿng 

Trình tā thāc hián54: 

i) L¿p há s¢ trÃ em đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi 
nương tựa sống ở cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần 

được nhận làm con nuôi, lập hồ sơ trẻ em, xin ý kiến cāa Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Āy ban nhân 

dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội hoặc Āy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến gửi Sở Tư 
pháp kèm theo hồ sơ trẻ em để thông báo tìm người nhận con nuôi.  

ii) Tìm ng°ëi nh¿n trÃ em làm con nuôi 

- Khi tiếp nhận hồ sơ trẻ em, nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong 

nước đăng ký nhu cầu nhận con nuôi, Sở Tư pháp kiểm tra điều kiện cāa người 

nhận con nuôi, giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi và giới thiệu 

người nhận con nuôi đến Āy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết 

việc nuôi con nuôi để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 

- Trường hợp không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đăng ký 
nhu cầu nhận con nuôi: 

+ Sở Tư pháp thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi trên phạm vi 

cấp tỉnh. Trong thời hạn thông báo trên phạm vi cấp tỉnh, nếu có công dân Việt 

Nam thường trú ở trong nước đăng ký nhu cầu nhận con nuôi thì Sở Tư pháp kiểm 

tra điều kiện cāa người nhận con nuôi, giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận 

con nuôi và giới thiệu người nhận con nuôi đến Āy ban nhân dân cấp xã nơi có 
thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi để xem xét, giải quyết theo quy định cāa 

pháp luật. 

Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu không có công dân Việt Nam thường trú 

ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Sở Tư pháp gửi danh sách trẻ em cho Bộ 

Tư pháp để thông báo tìm người nhận con nuôi trên phạm vi toàn quốc.  

+ Bộ Tư pháp thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi trên phạm vi 

toàn quốc. Trong thời hạn thông báo trên phạm vi toàn quốc, nếu có công dân 

Việt Nam thường trú ở trong nước có nguyện vọng và đā điều kiện nhận con nuôi 

thì liên hệ với Sở Tư pháp. Sở Tư pháp kiểm tra điều kiện cāa người nhận con 

nuôi, giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi và giới thiệu người nhận 

                                           
54 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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con nuôi đến Āy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con 

nuôi để xem xét, giải quyết theo quy định cāa pháp luật. 

Sau khi hết thời hạn thông báo, nếu không có công dân Việt Nam thường trú 

ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp 

để thực hiện xác nhận trẻ em đā điều kiện làm con nuôi nước ngoài. 

Đối với trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không nơi nương 
tựa được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc chăm sóc thay thế 

theo quy định cāa pháp luật, trường hợp không có công dân Việt Nam thường trú 

trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp đề 

nghị Āy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng nếu trẻ 

em không được chăm sóc thay thế bằng hình thức phù hợp khác theo quy định 

pháp luật. Trường hợp cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm 

con nuôi, lập hồ sơ trẻ em (như nêu tại bước <i=) thì không phải thực hiện lại việc 

thông báo tìm người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi. 

Lưu ý: Nội dung thông báo tìm người nhận trẻ em làm con nuôi phải bảo 

đảm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình cāa trẻ em theo 

quy định pháp luật. 

iii) Xác nh¿n trÃ em đą điÁu kián đÃ cho làm con nuôi n°éc ngoài 

+) Sở Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ cāa trẻ em và đối chiếu với các quy 
định về đối tượng, độ tuổi cāa trẻ em được nhận làm con nuôi, trường hợp phÁi 
thông qua thā tÿc giới thiệu, trường hợp được nhận con nuôi đích danh; hồ sơ phÁi 
có đā các giấy tờ hợp lệ.  

+) Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan Công 
an cấp tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em. Công an cấp tỉnh có văn bÁn xác minh và 
kết luận rõ ràng về nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha, mẹ đẻ và 

chưa phát hiện vấn đề gì liên quan đến mua bán người. Trường hợp hồ sơ trẻ em 

thể hiện thông tin cha, mẹ đẻ cāa trẻ em cư trú ở địa phương khác, Công an cấp 

tỉnh nơi giải quyết việc nuôi con nuôi trực tiếp xác minh hoặc gửi văn bản đề nghị 
Công an cấp tỉnh nơi có thông tin cư trú cāa cha, mẹ đẻ cāa trẻ em xác minh.  

Trường hợp Công an cấp tỉnh xác minh được thông tin về cha, mẹ đẻ cāa trẻ 

em bị bỏ rơi và Sở Tư pháp liên hệ được với cha, mẹ đẻ thì Sở Tư pháp tiến hành 
lấy ý kiến cāa cha, mẹ đẻ trước khi xác nhận trẻ em đā điều kiện làm con nuôi.  

Trường hợp không thể liên hệ được với cha, mẹ đẻ, Sở Tư pháp niêm yết t¿i 
trÿ sở Sở Tư pháp trong thời h¿n 60 ngày, kể từ ngày nhận được kết quÁ xác minh, 
đồng thời có văn bÁn đề nghị Āy ban nhân dân cấp xã nơi có thông tin cư trú cāa 
cha, mẹ đẻ niêm yết t¿i trÿ sở Āy ban nhân dân cấp xã về việc cho trẻ em làm con 
nuôi. Thời h¿n niêm yết là 60 ngày, kể từ ngày Āy ban nhân dân cấp xã nhận được 
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văn bÁn đề nghị cāa Sở Tư pháp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết 

thời hạn niêm yết, Āy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Sở Tư pháp thông báo 
về kết quả niêm yết tại địa phương. 

+) Sở Tư pháp lấy ý kiến đồng ý cāa cha mẹ đẻ cāa trẻ em; nếu cha đẻ hoặc 
mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được 
thì phÁi được sự đồng ý cāa người còn l¿i; nếu cÁ cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phÁi được sự đồng ý 
cāa người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đā 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì 
còn phÁi được sự đồng ý cāa trẻ em đó; văn bản thể hiện ý kiến cāa Giám đốc cơ 
sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi đối với trường hợp trẻ em sống tại 

cơ sở nuôi dưỡng.   

Trường hợp cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú ở địa phương 
khác thì Sở Tư pháp nơi giải quyết việc nuôi con nuôi cử công chức hoặc gửi văn 
bản đề nghị Sở Tư pháp nơi cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú lấy 

ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài. Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được đề nghị cāa Sở Tư pháp nơi giải quyết việc nuôi con 

nuôi, Sở Tư pháp nơi cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú tiến hành 

lấy ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài theo quy định pháp luật 

và gửi văn bản lấy ý kiến cho Sở Tư pháp nơi giải quyết việc nuôi con nuôi. 

Khi lấy ý kiến cāa những người liên quan, công chức phÁi: 

*) Tư vấn để trẻ em tiếp tÿc được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc phù hợp 
với điều kiện và khÁ năng thực tế cāa gia đình; 

**) Tư vấn đầy đā cho cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về mÿc đích nuôi con 
nuôi; quyền và nghĩa vÿ phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký 
nuôi con nuôi; về việc cha mẹ đẻ sẽ không còn các quyền, nghĩa vÿ chăm sóc, 
nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đ¿i diện theo pháp luật, bồi thường thiệt h¿i, quÁn lý, định 
đo¿t tài sÁn riêng đối với con đã cho làm con nuôi nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi 
không có thỏa thuận khác; 

***) GiÁi thích cho những người liên quan về quyền thay đổi ý kiến đồng ý 
trong thời h¿n 30 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến đồng ý: Trong thời h¿n này, 
những người liên quan (trừ trường hợp người được lấy ý kiến là Giám đốc cơ sở 
nuôi dưỡng) do chưa nhận thức đầy đā, chưa hiểu rõ những vấn đề được tư vấn 
hoặc bị Ánh hưởng, tác động bởi yếu tố tâm lý, sức khoẻ đã đồng ý cho trẻ em làm 
con nuôi sau đó muốn thay đổi ý kiến thì phÁi thông báo bằng văn bÁn cho Sở Tư 
pháp nơi đang giÁi quyết hồ sơ nuôi con nuôi. Hết thời h¿n này, những người liên 
quan không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi. 

+) Sở Tư pháp xác nhận trẻ em đā điều kiện làm con nuôi ở nước ngoài, gửi 
Bộ Tư pháp hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Nuôi 



 
48 

con nuôi kèm theo văn bÁn xác nhận trẻ em đā điều kiện được cho làm con nuôi 
nước ngoài, văn bÁn xác minh cāa Công an cấp tỉnh đối với trường hợp trẻ em bị 
bỏ rơi; văn bÁn lấy ý kiến cāa cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến cāa trẻ 
em từ đā chín tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; văn bản thể 

hiện ý kiến cāa Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi đối 

với trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng.  

iv) Nçp há s¢, kiÃm tra và th¿m đánh há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi  

- Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam/Cơ 
quan Trung ương về nuôi con nuôi cāa nước nơi người nhận con nuôi thường 

trú/Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự cāa nước người nhận con 

nuôi thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ cāa người nhận con nuôi cho Bộ Tư pháp, 
người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam ít nhất là 01 năm nộp hồ sơ 
cāa mình và hồ sơ cāa trẻ em cho Bộ Tư pháp. 

- Căn cứ vào số lượng trẻ em đā điều kiện làm con nuôi nước ngoài, Bộ Tư 
pháp tiếp nhận hồ sơ cāa người nhận con nuôi.  

- Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ cāa người nhận con nuôi. Nếu cần 

thiết, Bộ Tư pháp lấy ý kiến cāa chuyên gia tâm lý, y tế, gia đình, xã hội để xác 

định người nhận con nuôi có điều kiện tốt nhất để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 

dÿc con nuôi. Trường hợp chấp thuận hồ sơ, Bộ Tư pháp tiến hành các thā tÿc tiếp 
theo. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ, Bộ Tư pháp trÁ l¿i hồ sơ và nêu rõ lý 
do bằng văn bÁn. 

v) Giới thiệu trẻ em làm con nuôi 

+) Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cāa người nhận con nuôi thông qua thā tÿc giới 
thiệu cho Sở Tư pháp căn cứ vào số lượng trẻ em có đā điều kiện làm con nuôi 
nước ngoài và số lượng hồ sơ cāa người nhận con nuôi đã được chấp thuận, bảo 

đảm lựa chọn gia đình phù hợp nhất cho trẻ em. 

+) Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em và báo cáo UBND cấp tỉnh cho ý kiến.  

Trước khi xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài, nếu có người 
trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì Sở Tư pháp giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho 
người nhận con nuôi và giới thiệu người đó liên hệ với UBND cấp xã nơi có trÿ 
sở cāa cơ sở nuôi dưỡng để được xem xét, giÁi quyết. Nếu việc nhận con nuôi đã 
hoàn thành thì UBND cấp xã báo cáo Sở Tư pháp để chấm dứt việc giới thiệu trẻ 
em làm con nuôi nước ngoài. 

+) Trường hợp UBND cấp tỉnh đồng ý với việc giới thiệu trẻ em làm con 

nuôi, Sở Tư pháp có văn bản báo cáo Bộ Tư pháp kết quả giới thiệu trẻ em làm 

con nuôi nước  ngoài, kèm theo văn bÁn đồng ý cāa UBND cấp tỉnh. Trường hợp 
không đồng ý với việc giới thiệu cāa Sở Tư pháp, UBND cấp tỉnh thông báo rõ lý 
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do bằng văn bÁn để Sở Tư pháp tiến hành giới thiệu l¿i. Trường hợp Sở Tư pháp 
không giới thiệu được thì gửi trÁ l¿i hồ sơ cāa người nhận con nuôi cho Bộ Tư 
pháp kèm theo văn bÁn nêu rõ lý do. 

vi) Kiểm tra và thông báo kết qu¿ gi¿i quyết việc nuôi con nuôi n°ớc ngoài 

- Bộ Tư pháp kiểm tra kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài. Nếu 
cần thiết, Bộ Tư pháp lấy ý kiến cāa các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý, y tế, 
gia đình, xã hội. 

- Nếu trẻ em có đā điều kiện để cho làm con nuôi ở nước ngoài, việc giÁi 
quyết cho trẻ em làm con nuôi bÁo đÁm đúng trình tự, thā tÿc quy định và đáp ứng 
lợi ích tốt nhất cāa trẻ em, thì Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bÁn cho người nhận 
con nuôi, Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi cāa nước nơi người nhận con 

nuôi thường trú kèm theo báo cáo đánh giá về trẻ em Việt Nam đā điều kiện cho 
làm con nuôi ở nước ngoài; Giấy khai sinh cāa trẻ em; quyết định tiếp nhận đối 

với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng; giấy khám sức khỏe cāa trẻ em; văn bản lấy ý kiến 

cāa cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến cāa trẻ em từ đā 09 tuổi trở lên về 

việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi và văn bản thể hiện ý kiến cāa Giám đốc cơ 
sở nuôi dưỡng về việc cho trẻ em làm con nuôi đối với trường hợp trẻ em đang 
sống tại cơ sở nuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em không đā điều kiện để cho làm con 
nuôi, việc giÁi quyết cho trẻ em làm con nuôi không bÁo đÁm đúng trình tự, thā 
tÿc theo quy định hoặc không đáp ứng lợi ích tốt nhất cāa trẻ em, thì Bộ Tư pháp 
thông báo cho Sở Tư pháp. 

- Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi cāa nước nơi người nhận con nuôi 
thường trú gửi Bộ Tư pháp văn bÁn đồng ý cāa người nhận con nuôi đối với trẻ 
em được giới thiệu và văn bÁn xác nhận trẻ em sẽ được nhập cÁnh và thường trú 
t¿i nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi. 

- Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp về ý kiến đồng ý cāa cơ quan có 
thẩm quyền cāa nước ngoài, ý kiến cāa người nhận con nuôi để hoàn tất thā tÿc.  

(vii) Trường hợp nhận đích danh trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm 

nghèo  

Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị các Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt 

Nam tìm người có điều kiện phù hợp với việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em. 

Sau khi tìm được người có điều kiện phù hợp với việc chăm sóc và nuôi 
dưỡng trẻ em, Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra và thông báo kết quả giải quyết việc 

nuôi con nuôi nước ngoài (như nêu tại bước <vi=), sau đó chuyển hồ sơ cāa người 
nhận con nuôi cho Sở Tư pháp để hoàn tất thā tÿc. 

(viii) Quy¿t đánh cho trÃ em làm con nuôi n°éc ngoài và tã chćc lß giao 
nh¿n con nuôi 
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- Sở Tư pháp trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con 

nuôi nước ngoài.  

- Āy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước 
ngoài. 

- Sau khi có quyết định cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo 
cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi. 

T¿i l̀ giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp giao cho cha, mẹ nuôi 01 bộ hồ sơ trẻ 
em gồm các giấy tờ quy định t¿i khoÁn 1 Điều 32 cāa Luật nuôi con nuôi và văn 
bÁn lấy ý kiến cāa cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ và ý kiến cāa trẻ em từ đā chín 
tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; trường hợp trẻ em đang sống 
t¿i cơ sở nuôi dưỡng thì phÁi có văn bÁn lấy ý kiến cāa Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng 
về việc cho trẻ em làm con nuôi. 

Người nhận con nuôi phải có mặt tại ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi; 

trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng mà một trong hai người vì lý do 

khách quan không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi thì phải có āy quyền cho 

người kia; trường hợp có lý do chính đáng thì có thể kéo dài thời hạn. 

Nếu người nhận con nuôi không đến nhận con nuôi theo thời hạn theo quy 

định thì UBND cấp tỉnh hāy quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài. 

- Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức lễ giao nhận con nuôi 

tại trÿ sở Sở Tư pháp, với sự có mặt cāa đại diện Sở Tư pháp, trẻ em được nhận 

làm con nuôi, cha mẹ nuôi, đại diện cơ sở nuôi dưỡng đối với trẻ em được xin 

nhận làm con nuôi từ cơ sở nuôi dưỡng hoặc cha mẹ đẻ, người giám hộ cāa trẻ 

em đối với trẻ em được xin nhận làm con nuôi từ gia đình. 

- Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài 

cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh, biên bản giao nhận con nuôi, đồng thời gửi Āy 

ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cāa trẻ em được cho làm con nuôi nước 

ngoài. 

- Bộ Tư pháp chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng 
quy định cāa Luật Nuôi con nuôi và điều ước quốc tế về  nuôi con nuôi mà Cộng 

hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên để gửi cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cāa nước ngoài, nếu có yêu cầu. 

Cách thćc thāc hián55:   

- Hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi: Cơ sở nuôi dưỡng lập, chuyển Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc 

Āy ban nhân dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện cho ý 

                                           
55 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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kiến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Āy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến 
gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em.  

- Hồ sơ cāa người nhận con nuôi:  

Trường hợp người nhận con nuôi thường trú t¿i nước là thành viên cāa điều ước 
quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam: tổ chức con nuôi nộp hồ sơ cāa người nhận con 

nuôi cho Bộ Tư pháp thông qua hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu 
chính. Trường hợp nước đó không có tổ chức con nuôi được cấp phép hoạt động tại 

Việt Nam, thì người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua Cơ quan 
Trung ương về nuôi con nuôi cāa nước nơi người nhận con nuôi thường trú, hoặc cơ 
quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan đại diện lãnh sự cāa nước đó tại Việt Nam.  

Đối với trường hợp người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, 

học tập liên tÿc tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nhận trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi: người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua 
hình thức nộp trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc āy quyền bằng 

văn bản cho người đang cư trú tại Việt Nam.  

Thành phÅn há s¢56: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi gám có: 

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (Sử dÿng cho trường hợp nhận 
trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng, song ngữ Việt - Anh); 

- BÁn sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

- Văn bÁn cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; 

- BÁn điều tra về tâm lý, gia đình;  

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng sức khỏe;  

- Văn bÁn xác nhận thu nhập và tài sÁn;  

- Phiếu lý lịch tư pháp;  

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 
chứng nhận kết hôn. 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 
xác nhận tình tr¿ng hôn nhân. 

- Giấy xác nhận cāa Công an cấp xã nơi người nhận con nuôi cư trú t¿i Việt 
Nam và giấy tờ, tài liệu khác chứng minh người nhận con nuôi thuộc diện là người 
nước ngoài đang làm việc, học tập liên tÿc t¿i Việt Nam trong thời gian ít nhất là 
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01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ t¿i Bộ Tư pháp (đối với trường hợp người nước 
ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm). 

Lưu ý: *) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài lập, cấp 
phÁi được:  

- Hợp pháp hoá lãnh sự t¿i Cÿc Lãnh sự, Bộ Ngo¿i giao Việt Nam, Cơ quan 
đ¿i diện Ngo¿i giao hoặc Cơ quan Lãnh sự cāa Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường 
hợp được mìn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có l¿i. 

- Dịch ra tiếng Việt và bÁn dịch phÁi được công chứng hoặc chứng thực chữ 
ký người dịch theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

*) Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận làm 

con nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ 

được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành 

vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật 

bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi gám: 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 

- Biên bÁn xác nhận do Āy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi 
phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ 
đẻ hoặc quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em đã chết đối với 
trẻ em mồ côi; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới 
thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha 
đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được 
giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu 
làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự; 

- Quyết định tiếp nhận trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng; 

- Văn bÁn về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý cāa trẻ em; 

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho 
trẻ em theo quy định nhưng không thành đối với trẻ em thuộc diện thông qua thā 
tÿc giới thiệu. 

Sß l°āng há s¢57:  
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Hồ sơ cāa người nhận con nuôi: 02 bộ. 

Hồ sơ cāa trẻ em được nhận làm con nuôi: 03 bộ hồ sơ nộp cho Sở Tư pháp và 
01 bÁn chÿp bộ hồ sơ khi nộp hồ sơ người nhận con nuôi t¿i Bộ Tư pháp (đối với 
trường hợp người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam ít nhất là 01 năm 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi). 

Thëi h¿n giÁi quy¿t58:   

- Thời gian Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Āy ban nhân dân cấp 

huyện có ý kiến gửi Sở Tư pháp kèm theo hồ sơ trẻ em để thông báo tìm người 

nhận con nuôi: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā, hợp lệ. 

- Thời gian Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến những người liên 
quan: 20 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú ở địa phương 
khác, thời gian Sở Tư pháp nơi cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú 
lấy ý kiến về việc cho trẻ làm con nuôi ở nước ngoài: 05 ngày, kể từ ngày nhận 

được đề nghị cāa Sở Tư pháp nơi giải quyết việc nuôi con nuôi. 

- Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em 
làm con nuôi: 30 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến.  

- Thời gian cơ quan Công an cấp tỉnh xác minh nguồn gốc trẻ em đối với trẻ 
em bị bỏ rơi: 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cāa Sở Tư pháp. 

Trường hợp Công an cấp tỉnh đã xác minh được thông tin về cha mẹ đẻ cāa 
trẻ em bị bỏ rơi nhưng không liên hệ được, thời gian Sở Tư pháp và Āy ban nhân 
dân cấp xã nơi có thông tin cư trú cāa cha mẹ đẻ trẻ em thực hiện niêm yết thông 
báo về việc cho trẻ em bị bỏ rơi làm con nuôi t¿i trÿ sở cơ quan: 60 ngày, kể từ 
ngày nhận được kết quÁ xác minh (đối với Sở Tư pháp) và 60 ngày, kể từ ngày 
nhận được văn bÁn đề nghị cāa Sở Tư pháp (đối với Āy ban nhân dân cấp xã nơi 
có thông tin cư trú cāa cha mẹ đẻ trẻ em).  

- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ cāa người nước ngoài nhận 
trẻ em Việt Nam làm con nuôi: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đā, hợp 
lệ, hồ sơ đã được nộp lệ phí. 

- Thời gian Sở Tư pháp giới thiệu trẻ em làm con nuôi: 30 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ cāa người nhận con nuôi. 

- Thời gian Āy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến đối với việc giới thiệu trẻ em 
làm con nuôi (đối với trẻ em thuộc diện thông qua thā tÿc giới thiệu): 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình. 
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- Thời gian Sở Tư pháp thực hiện giới thiệu trẻ em làm con nuôi l¿i trong 
trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không đồng ý với việc giới thiệu trước (đối 
với trẻ em thuộc diện thông qua thā tÿc giới thiệu): 90 ngày, kể từ ngày Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh có văn bÁn không đồng ý.  

- Thời gian Sở Tư pháp chuyển cho Bộ Tư pháp 01 bộ hồ sơ cāa trẻ em kèm 
theo văn bÁn đồng ý cāa Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với trẻ em thuộc diện 
thông qua thā tÿc giới thiệu): 05 ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh đồng ý.  

- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm tra kết quÁ giÁi quyết việc nuôi con nuôi: 30 
ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quÁ giÁi quyết việc nuôi con nuôi cāa Sở 
Tư pháp. 

- Thời gian Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận 
được văn bÁn cāa cơ quan có thẩm quyền cāa nước nơi người nhận con nuôi 
thường trú thông báo về sự đồng ý cāa người nhận con nuôi đối với trẻ em được 
giÁi quyết cho làm con nuôi, xác nhận trẻ em được nhập cÁnh và thường trú t¿i 
nước mà trẻ em được nhận làm con nuôi. 

- Thời gian Āy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi 
người nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình. 

- Thời gian người nhận con nuôi có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con 
nuôi: 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo cāa Sở Tư pháp hoặc không quá 
90 ngày, trong trường hợp có lý do chính đáng không thể có mặt t¿i l̀ giao nhận 
con nuôi đúng thời h¿n 60 ngày.  

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính:  

Văn phòng con nuôi nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, học 
tập t¿i Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nộp hồ sơ cāa người nhận con 
nuôi, lệ phí và chi phí (nếu có) khi thực hiện thā tÿc hành chính.  

Cơ sở nuôi dưỡng trẻ em nộp hồ sơ cāa trẻ em được giới thiệu làm con nuôi.  

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: UBND cấp tỉnh nơi thường trú cāa 
người được nhận làm con nuôi. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC59: Bộ Tư pháp; Āy ban nhân 
dân cấp tỉnh; Sở Tư pháp. 

C¢ quan phßi hāp60:  

                                           
59 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
60 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Āy ban nhân dân cấp huyện;  

- Cơ quan Công an cấp tỉnh;  

- Āy ban nhân dân cấp xã nơi có thông tin cư trú cāa cha mẹ đẻ cāa trẻ em 
đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi; 

- Sở Tư pháp nơi cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ cư trú đối với trường hợp cha, 

mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em cư trú ở địa phương khác. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Quyết định nuôi con nuôi có yếu 
tố nước ngoài. 

Lá phí, chi phí61: 

- Hình thức nộp lệ phí: chuyển khoÁn hoặc nộp trực tiếp t¿i Kho b¿c nhà 
nước Ba Đình. 

Trường hợp người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài nộp hồ sơ nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi thông qua 
Văn phòng con nuôi nước ngoài thì nộp lệ phí, chí phí thông qua Văn phòng con 
nuôi nước ngoài.  

- Mức thu lệ phí và chi phí: 

+) Lệ phí : 9.000.000 (chín triệu) đồng/trường hợp  

 Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi thì từ 
trẻ em thứ hai trở đi được giÁm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài. 

+) Chi phí: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng/trường hợp 

Trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo thì được mìn 
chi phí. 

- Thời điểm nộp lệ phí và chi phí: 

+) Đối với lệ phí: Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, học tập t¿i Việt 
Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm nộp sau khi Bộ Tư pháp tiếp nhận và cấp 
mã số hồ sơ cāa người nhận con nuôi. 

+) Đối với chi phí: Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc, học tập t¿i Việt Nam 
trong thời gian ít nhất là 01 năm nộp sau khi người nhận con nuôi đồng ý với kết quÁ 
giới thiệu trẻ em. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai: 

                                           
61 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (Sử dÿng cho 
trường hợp nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng).  

- Văn bÁn về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý cāa trẻ em được nhận 
làm con nuôi. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

-  Ng°ëi nh¿n con nuôi có đą ccc điÁu kián sau: 

+)  Đáp ứng đā các điều kiện theo quy định pháp luật cāa nước nơi người 
nhận con nuôi thường trú;   

+) Đáp ứng các điều kiện theo quy định t¿i Điều 14 cāa Luật Nuôi con nuôi, 
gồm: 

i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

ii) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; 

iii) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi; 

iv) Có tư cách đ¿o đức tốt; 

v) Không thuộc một trong các trường hợp không được nhận con nuôi sau đây: 

+) Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

+) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở 
chữa bệnh; 

+) Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

+) Chưa được xóa án tích về một trong các tội có ý xâm ph¿m tính m¿ng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, 
cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật, mua bán, đánh tráo, 
chiếm đo¿t trẻ em. 

- Ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi có đą điÁu kián:  

+) Dưới 16 tuổi; 

+) Là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác đang 
sống t¿i cơ sở nuôi dưỡng;  

+) Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai 
người là vợ chồng. 

C�n cć pháp lý62: 

                                           
62 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết thi hành một số điều cāa  Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Nuôi con 
nuôi;  

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

- Thông tư liên tịch số 146/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 7 tháng 9 năm 
2012 giữa Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quÁn lý, sử 
dÿng và quyết toán kinh phí ho¿t động chuyên môn, nghiệp vÿ trong lĩnh vực nuôi 
con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia h¿n, sửa đổi 
giấy phép cāa tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giÁi quyết nuôi con nuôi nước 
ngoài; 

- Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ Tư pháp 
về việc quÁn lý văn phòng con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2021 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 21/2011/TT-BTP ngày 
21 tháng 11 năm 2011 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quÁn lý văn phòng con 
nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
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28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-Freedom-Happiness 

 

Đ¡N XIN NH¾N TRÂ EM VIàT NAM  

LÀM CON NUÔI N¯èC NGOÀI 

(Sử dÿng cho trường hợp nhận trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng) 

APPLICATION FOR INTERCOUNTRY ADOPTION OF A VIETNAMESE 

CHILD 

(Used for adoption of a child living in an institution) 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam 
             To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam   
                  

1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi/Information of prospective adoptive parent(s) 

 

Thông tin/Information Ông/Mr Bà/Ms 

Họ, chữ đệm, tên /Full name   

Ngày, tháng, năm sinh/Date of 

birth 

  

Quốc tịch/Nationality   

Hộ chiếu/Passport63  

 

 

 

  

Nghề nghiệp/Occupation   

Nơi cư trú/Place of residence   

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/ thư điện tử/Phone 

number/email 

 

 

 

 

                                           
63 Ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp.Ví dÿ: Hộ chiếu số 1089123, do Bộ Ngo¿i giao và Hợp tác quốc tế I-ta-li-a 
cấp ngày 02/02/2015. 
Specify number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No. 1089123, issued by the Ministry 

of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on 2/2/2015.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 

 kích cỡ 4x6 cm  

Prospective 

adoptive father’s 

photo, 

4 x 6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm 

Prospective 

adoptive 

mother’s photo, 
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2. Nguyán vọng vÁ trÃ em đ°āc nh¿n làm con nuôi/Desire for adopting a child with 

Độ tuổi/Age:.................................................................................................................................. 

Giới tính/Sex: ................................................................................................................................ 

Tình tr¿ng sức khoẻ/Health status: .............................................................................................. 

Các đặc điểm khác (nếu có)/other characteristics (if any): ......................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3. PhÅn cam đoan/Declaration 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là tự 
nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con nuôi. 
Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và thực 
hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam kết trong 
thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo cáo về tình 
hình phát triển cāa con nuôi (có kèm theo Ánh) cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đ¿i diện Việt Nam 
ở nước nơi chúng tôi/tôi thường trú. 

Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, giÁi quyết./. 

We/I hereby certify that the above statements are true and the application for adoption is 

voluntary, for the purpose of establishing a long-term, sustainable parent-child relationship in 

the best interest of the child. We/I commit to take care, nurture and educate the child as we/I 

do for our/my biological child, and fulfill all parental obligations towards the child in 

accordance with the law. We/I commit, every 6 months for a period of 03 years as of the date 

of handover of the adopted child, to send reports on the development of the child (with photos) 

to the Ministry of Justice and the Representative Mission of Vietnam in the country where we/I 

permanently reside. 

We/I would like to submit to Ministry of Justice for consideration and approval of the 

application. 

  

                               Làm tại  ..............., ngày............... tháng .............. năm................ 

                                    Done in…………, on  day..........month.........year............      

                                         ÔNG /Mr                                 BÀ/Ms 

                  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                          (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

                                   (Signature, full name)                                           (Signature, full name) 
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V�N BÀN  
VÀ Đ¾C ĐIÂM, Sì THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG L¯U Ý CĄA TRÂ EM 

Đ¯ĀC NH¾N LÀM CON NUÔI 

 
I. THÔNG TIN VÀ TRÂ EM  
1. Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................................. Nam       Nữ  
2. Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................. 
3. Nơi cư trú: ................................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................................................................................................  
4. Hoàn cÁnh gia đình: 

 Bị bỏ rơi 
 Mồ côi cÁ cha và mẹ   
 Hoàn cÁnh đặc biệt khác (nêu rõ): 

II. Đ¾C ĐIÂM VÀ THÂ CHÂT, PHÁT TRIÂN V¾N ĐæNG, TÂM LÝ  
1. TiÁn sÿ cá nhân (sinh th°ëng/sinh non, tuÅn sinh, cân n¿ng lúc sinh, có mắc bánh gì lúc 
sinh không): …………………………………………………………………………………………………………... 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

2. TiÁn sÿ gia đình (cha, mÁ đÃ có mắc bánh tâm thÅn, truyÁn nhißm ho¿c ccc bánh hiÃm 
nghèo khác không): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

3. Phát triÃn thÃ chÃt, tâm thÅn v¿n đçng:  
Chiều cao …….   Cân nặng ……….   
Sức khỏe hiện t¿i: 

 Bình thường 
 Khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo         

Nếu bị khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì nêu rõ: 
 Lo¿i khuyết tật, bệnh hiểm nghèo: .......................................................................................... 

Có đang được điều trị không?  
 Không   
 Có  

 Nếu <có=, nêu thuốc đang dùng và cách điều trị: ......................................................................... 
......................................................................... ............................................................................. 

......................................................................... .............................................................................  
4. KhÁ n�ng v¿n đçng, t°¢ng tcc, ngôn ngÿ: 
Vận động (nêu rõ khÁ năng trườn, bò, đi, đứng, ngồi, cầm nắm đồ vật… cāa trẻ em nhỏ tuổi, 
độ tuổi cāa trẻ em khi đ¿t được những khÁ năng đó): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Tương tác (nêu rõ khÁ năng tiếp xúc cāa trẻ em với những trẻ khác, cô trông trẻ, người l¿; d̀ 
tiếp xúc hay khó gần; khÁ năng chú ý, tập trung cāa trẻ em, thích/không thích được ẵm bế, an 
āi, sợ tiếng động lớn; có thái độ hay lo âu, cáu giận không… Trẻ em trên 05 tuổi thích xem 
phim/đọc truyện/chơi thể thao…): ............................................................................................................................. .. 
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 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Ngôn ngữ (Tập nói, biết nói vài từ, câu đầy đā chưa, phát âm d̀ dàng hay khó khăn, ngôn ngữ 
cử chỉ đối với trẻ em khiếm thính. Đối với trẻ em trên 05 tuổi cần đánh giá khÁ năng dìn đ¿t 
suy nghĩ, cÁm xúc cāa trẻ, khÁ năng đọc, viết chính tÁ, đọc truyện thành lời, nói lắp hay không, 
nói, viết có rõ nghĩa không….): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Trẻ em có gặp vấn đề gì đặc biệt không? 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Trẻ em có đang phải trị liệu vấn đề gì không?  

 Không  
 Có  

 Nếu <có=, đề nghị nêu rõ việc trị liệu (ngôn ngữ, vận động…): ................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

III. Sì THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG L¯U Ý CĄA TRÂ EM: 
1. Sí thích (Nêu sở thích nổi bật cāa trẻ em về ăn uống, vui chơi, âm nh¿c, vận động…):  
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

2. Thói quen đcng l°u { cąa trÃ em (thói quen về ăn uống, lo¿i thức ăn bị dị ứng; thói quen 
về sinh ho¿t, giờ giấc (tư thế ngā, ngā có đèn hay tắt đèn, đồ vật cầm khi ngā; trẻ em trên 05 
tuổi có thói quen nào đặc biệt nhất trong sinh ho¿t, học tập và giao tiếp): 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................   

Làm tại................., ngày............tháng...........năm........... 

Xác nhận cÿa Giám đốc c¡ sở nuôi d°ÿng64 

 

Ng°ëi l¿p báo cáo65 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

                                           
64 Chỉ thực hiện đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng.   
65 Đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng thì nhân viên cāa cơ sở nuôi dưỡng lập báo cáo, đối với trẻ em thuộc 
diện cháu ruột thì cha/mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em lập báo cáo. 
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2. Thą tăc GiÁi quy¿t viác nuôi con nuôi có y¿u tß n°éc ngoài đßi véi 
tr°ëng hāp cha d°āng, mÁ k¿ nh¿n con riêng cąa vā ho¿c cháng; cô, c¿u, dì, 
chú, bcc ruçt nh¿n chcu làm con nuôi 

Trình tā thāc hián66: 

Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cāa mình và hồ sơ cāa người được nhận làm 
con nuôi cho Bộ Tư pháp. 

- Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ cāa người nhận con nuôi, người được 
nhận làm con nuôi. Trường hợp không chấp thuận hồ sơ, trÁ l¿i hồ sơ cho người 
nhận con nuôi, nêu rõ lý do bằng văn bÁn. 

- Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cāa người nhận con nuôi cho Sở Tư pháp để Sở 

Tư pháp kiểm tra, xác minh hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi, lấy ý kiến 

cāa những người liên quan về việc giải quyết nuôi con nuôi và xác nhận người 

được nhận làm con nuôi đā điều kiện làm con nuôi nước ngoài. 

- Nếu trẻ em có đā điều kiện để cho làm con nuôi ở nước ngoài, việc giải 

quyết cho trẻ em làm con nuôi bảo đảm đúng trình tự, thā tÿc quy định và đáp 
ứng lợi ích tốt nhất cāa trẻ em, thì: 

+ Đối với những trường hợp trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi ở nước 

ngoài là thành viên cāa Công ước Lahay: Bộ Tư pháp thông báo bằng văn bản 

cho người nhận con nuôi, cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi cāa nước nơi 
người nhận con nuôi thường trú kèm theo báo cáo đánh giá về trẻ em Việt Nam 

đā điều kiện cho làm con nuôi ở nước ngoài; Giấy khai sinh cāa trẻ em; giấy 

khám sức khỏe cāa trẻ em; văn bản lấy ý kiến cāa cha, mẹ đẻ hoặc người giám hộ 

và ý kiến cāa trẻ em từ đā 09 tuổi trở lên về việc đồng ý cho trẻ em làm con nuôi. 

Sau khi nhận được văn bÁn cāa Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi cāa 
nước nơi người nhận con nuôi thường trú thông báo về sự đồng ý cāa người nhận 

con nuôi đối với trẻ em được giới thiệu, xác nhận trẻ em sẽ được nhập cÁnh và 
thường trú t¿i nước nhận nơi mà trẻ em được nhận làm con nuôi, Bộ Tư pháp có 

văn bản thông báo và đề nghị Sở Tư pháp trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.  

+ Đối với những trường hợp trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi ở nước 

không là thành viên cāa Công ước Lahay: Bộ Tư pháp có văn  bản thông báo và 

đề nghị Sở Tư pháp trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

                                           
66 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Trường hợp trẻ em không đā điều kiện để cho làm con nuôi, việc giải quyết 

cho trẻ em làm con nuôi không bảo đảm đúng trình tự, thā tÿc theo quy định hoặc 

không đáp ứng lợi ích tốt nhất cāa trẻ em, Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp. 

- Sau khi có quyết định cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp thông báo 
cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi. 

- Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức l̀ giao nhận con nuôi.  

- Sau khi giao nhận con nuôi, Sở Tư pháp gửi Bộ Tư pháp quyết định cho trẻ 

em làm con nuôi nước ngoài, biên bản giao nhận con nuôi, đồng thời gửi Āy ban 

nhân dân cấp xã nơi thường trú cāa trẻ em được cho làm con nuôi nước ngoài. 

- Bộ Tư pháp chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết theo đúng 
quy định cāa Luật Nuôi con nuôi và điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Cộng 

hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam là thành viên để gửi cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cāa nước ngoài, nếu có yêu cầu. 

Cách thćc thāc hián67:  

Người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ cho Bộ Tư pháp thông qua hình 
thức nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính. 

Trường hợp āy quyền cho người đang cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ thì phải 

có văn bản āy quyền.  

Thành phÅn há s¢68: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi69: 

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (sử dÿng cho 
trường hợp nhận con riêng, cháu ruột, song ngữ Việt-Anh); 

- BÁn sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

- Văn bÁn cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;  

- BÁn điều tra về tâm lý, gia đình; 

- Văn bÁn xác nhận về tình tr¿ng sức khỏe;  

- Văn bÁn xác nhận về thu nhập và tài sÁn;  

-  Phiếu lý lịch tư pháp;  

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 
chứng nhận kết hôn. 

                                           
67 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
68 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
69 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 
xác nhận tình tr¿ng hôn nhân. 

- Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh, bao gồm: 

+) BÁn sao giấy chứng nhận kết hôn cāa cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ 
hoặc cha đẻ cāa người được nhận làm con nuôi. 

+) Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, 
bác ruột cāa người được nhận làm con nuôi. 

Lưu ý:  

*) Trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa người được nhận làm 
con nuôi khi nộp hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi t¿i Sở Tư pháp, cán bộ, 
công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết hồ sơ 
phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú cāa công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư theo các phương thức nêu t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nộp hồ sơ nộp bÁn sao hoặc xuất trình 
một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú cāa người được nhận làm 
con nuôi, bao gồm: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận 
thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

*) Trường hợp người nhận con nuôi āy quyền cho người đang cư trú tại Việt 

Nam nộp hồ sơ thì phải có văn bản āy quyền. Văn bản āy quyền do cơ quan có 
thẩm quyền cāa nước ngoài lập, cấp, xác nhận phải được dịch ra tiếng Việt; việc 

hợp pháp hóa lãnh sự văn bản āy quyền này được thực hiện theo quy định pháp 

luật. 

*) Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận làm 

con nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ 

được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành 

vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật 

bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi: 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 
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- Giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha 
đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định cāa Tòa án tuyên 
bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người 
được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định cāa Tòa án 
tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành 
vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng 
lực hành vi dân sự; 

- Văn bÁn về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý cāa trẻ em được nhận 
làm con nuôi (đối với trường hợp cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con 
nuôi).  

- Trường hợp nhận đích danh trẻ em là anh, chị, em ruột cāa con nuôi trước 
đó: BÁn sao quyết định cāa cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người nhận con 
nuôi nhận con nuôi trước đó và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó 
với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột.  

Sß l°āng há s¢70:  

Hồ sơ cāa người nhận con nuôi: 02 bộ. 

Hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi: 01 bộ. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t71:  

- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ cāa người nhận con nuôi 

và chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp: 15 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến những người liên 
quan, xác nhận người được nhận làm con nuôi đā điều kiện làm con nuôi nước 
ngoài: 20 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

- Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em 
làm con nuôi nước ngoài: 30 ngày, kể từ ngày được lấy ý kiến.  

- Thời gian Bộ Tư pháp kiểm tra kết quÁ giÁi quyết việc nuôi con nuôi nước 
ngoài và thông báo cho người nhận con nuôi, Cơ quan Trung ương về nuôi con 
nuôi cāa nước nơi người nhận con nuôi thường trú: 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
các giấy tờ Sở Tư pháp gửi.  

- Thời gian Bộ Tư pháp thông báo cho Sở Tư pháp về kết quÁ giÁi quyết việc 
nuôi con nuôi nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bÁn cāa Trung ương 
về nuôi con nuôi cāa nước nơi người nhận con nuôi thường trú, người nhận con 
nuôi. 

                                           
70 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
71 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Thời gian Āy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình. 

- Thời gian người nhận con nuôi có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con 
nuôi: 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo cāa Sở Tư pháp hoặc không quá 
90 ngày, trong trường hợp có lý do chính đáng không thể có mặt t¿i l̀ giao nhận 
con nuôi đúng thời h¿n 60 ngày. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: UBND cấp tỉnh nơi thường trú cāa 
người được nhận làm con nuôi. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC72: Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính:  

- Người nhận con nuôi thường trú ở nước ngoài là cha dượng/mẹ kế, cô, cậu, 
dì, chú, bác ruột cāa người được nhận làm con nuôi. 

- Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (sử dÿng cho 

trường hợp nhận con riêng, cháu ruột, song ngữ Việt-Anh); 

- Biểu mẫu điện tử tương tác GiÁi quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước 
ngoài đối với trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng cāa vợ hoặc chồng; 
cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ 
công trực tuyến và người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến); 

- Văn bÁn về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý cāa trẻ em được nhận 
làm con nuôi.  

Lá phí và chi phí73:  

- Hình thức nộp lệ phí: chuyển khoÁn hoặc nộp trực tiếp t¿i Kho b¿c nhà 
nước Ba Đình. 

-  Mức thu lệ phí: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng/trường hợp 

nhận 01 trẻ em làm con nuôi.  

- Mức thu chi phí: Không quy định.  

- Thời điểm nộp lệ phí: Nộp sau khi Bộ Tư pháp tiếp nhận và cấp mã số hồ 
sơ cāa người nhận con nuôi. 

                                           
72 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
73 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài.  

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  

- Ng°ëi nh¿n con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau đây:   
+)  Đáp ứng đā các điều kiện theo quy định pháp luật cāa nước nơi người 

nhận con nuôi thường trú.   

+) Đáp ứng các điều kiện theo quy định t¿i Điều 14 cāa Luật nuôi con nuôi, 
gồm: 

i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

ii) Có tư cách đ¿o đức tốt; 

iii) Không thuộc một trong các trường hợp không được nhận con nuôi sau đây: 

+) Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

+) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở 
chữa bệnh; 

+) Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

+) Chưa được xóa án tích về một trong các tội có ý xâm ph¿m tính m¿ng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, 
cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật, mua bán, đánh tráo, 
chiếm đo¿t trẻ em. 

Theo khoÁn 3 Điều 14 cāa Luật Nuôi con nuôi, thā tÿc này không áp dÿng các 
điều kiện: người nhận con nuôi hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên và có điều kiện về sức 
khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc con nuôi.  

- Ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi phÁi có đą điÁu kián sau đây:   
+) Là người dưới 18 tuổi; 

+) Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai 
người là vợ chồng. 

C�n cć phcp l{74: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

                                           
74 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Nuôi con 
nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 cāa Chính phā quy 
định chức năng, nhiệm vÿ, quyền h¿n và cơ cấu tổ chức cāa Bộ Tư pháp; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-Freedom-Happiness 

 

Đ¡N XIN NH¾N TRÂ EM VIàT NAM  

LÀM CON NUÔI N¯èC NGOÀI 

(Sử dÿng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột) 

APPLICATION FOR INTERCOUNTRY ADOPTION OF A VIETNAMESE 

CHILD  

(Used for adoption of a step-child or biological niece/nephew) 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chā nghĩa Việt Nam 
            To: Ministry of Justice of the Socialist Republic of Vietnam   

 
                 

1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi/Information of prospective adoptive parent(s)    

 

Thông tin/Information Ông/Mr Bà/Ms 

Họ, chữ đệm, tên /Full name   

Ngày, tháng, năm sinh/Date of 

birth 

  

Quốc tịch/Nationality   

Hộ chiếu/Passport75    

Nghề nghiệp/Occupation   

Nơi cư trú/Place of residence     

Điện tho¿i/ thư điện tử/Phone 

number/email 

 

 

 

 

 

2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi/Information of the child to be adopted 

Họ, chữ đệm, tên/Full name:.........................................................................  Giới 
tính/Sex: ...........................................................................................................  

                                           
75 Ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp. Ví dÿ: Hộ chiếu số 1089123, do Bộ Ngo¿i giao và Hợp tác quốc tế I-ta-li-a 
cấp ngày 02/02/2015. 
Specify number, issuing authority and date of issuance. For example: Passport No. 1089123, issued by the Ministry 

of Foreign Affairs and International Cooperation of Italia, on 2/2/2015.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 

 kích cỡ 4x6 cm  

Prospective 

adoptive father’s 

photo, 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 

 kích cỡ 4x6 cm  

Prospective 

adoptive father’s 

photo, 
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Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth:……………………………….. Quốc 
tịch/Nationality:  

Số định danh cá nhân/Personal identity number:…………………………………………………………………........... 

Nơi sinh/Place of birth:………………………………….……………………………………………………………………….. 

Nơi cư trú/Place of residence:................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................... 

Hián đang sßng t¿i gia đình cąa Ông/Bà/currently living with Mr/Ms: 

Họ, chữ đệm, tên/Full name: ................................................................................................................. 

Nơi cư trú/Place of residence: ............................................................................................................... 

Điện tho¿i/thư điện tử/Phone number/email: ....................................................................................... 

 3. PhÅn cam đoan/Declaration 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là tự 
nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam kết 
trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo cáo 
về tình hình phát triển cāa con nuôi (có kèm theo Ánh) cho Bộ Tư pháp và Cơ quan đ¿i diện 
Việt Nam ở nước nơi chúng tôi/tôi thường trú. 

Đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, giÁi quyết./. 

We/I hereby certify that the above statements are true and the application for adoption is 

voluntary, for the purpose of establishing a long-term, sustainable parent-child relationship in 

the best interest of the child. We/I commit to take care, nurture and educate the child as we/I 

do for our/my biological child, and fulfill all parental obligations towards the child in 

accordance with the law. We/I commit, every 6 months for a period of 03 years as of the date 

of handover of the adopted child, to send reports on the development of the child (with photos) 

to the Ministry of Justice and the Representative Mission of Vietnam in the country where we/I 

permanently reside. 

We/I would like to submit to Ministry of Justice for consideration and approval of the 

application. 

                                           Làm tại  .................., ngày............... tháng .............. năm................ 

              Done in…………, on day..........month.........year............ 

        ÔNG /Mr          BÀ/Ms 

               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                       (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

                    (Signature, full name)                               (Signature, full name) 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ GIÀI QUY¾T VIàC NUÔI CON NUÔI CÓ 
Y¾U TÞ N¯èC NGOÀI ĐÞI VèI TR¯êNG HĀP CHA D¯ĀNG, MÀ 

K¾ NH¾N CON RIÊNG CĄA VĀ HO¾C CHàNG; CÔ, C¾U, DÌ, CHÚ, 
BÁC RUæT NH¾N CHÁU LÀM CON NUÔI 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Hộ chiếu;   
(5) Nơi cư trú; 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử; 
II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Hộ chiếu;   
(11) Nơi cư trú; 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử; 
III. Thông tin vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 
(13) Họ, chữ đệm, tên; 
(14) Giới tính;   
(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(16) Quốc tịch;   
(17) Số định danh cá nhân; 
(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 
* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này. 
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài (bÁn chính) trực tiếp t¿i Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 
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V�N BÀN  
VÀ Đ¾C ĐIÂM, Sì THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG L¯U Ý CĄA TRÂ EM 

Đ¯ĀC NH¾N LÀM CON NUÔI 

 
I. THÔNG TIN VÀ TRÂ EM  
1. Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................................................. Nam       Nữ  
2. Ngày, tháng, năm sinh.............................................................................................................. 
3. Nơi cư trú: ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4. Hoàn cÁnh gia đình: 

 Bị bỏ rơi 
 Mồ côi cÁ cha và mẹ   
 Hoàn cÁnh đặc biệt khác (nêu rõ): 

II. Đ¾C ĐIÂM VÀ THÂ CHÂT, PHÁT TRIÂN V¾N ĐæNG, TÂM LÝ  
1. TiÁn sÿ cá nhân (sinh th°ëng/sinh non, tuÅn sinh, cân n¿ng lúc sinh, có mắc bánh gì lúc 
sinh không): …………………………………………………………………………………………………………... 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

2. TiÁn sÿ gia đình (cha, mÁ đÃ có mắc bánh tâm thÅn, truyÁn nhißm ho¿c ccc bánh hiÃm 
nghèo khác không): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

3. Phát triÃn thÃ chÃt, tâm thÅn v¿n đçng:  
Chiều cao …….   Cân nặng ……….   
Sức khỏe hiện t¿i: 

 Bình thường 
 Khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo         

Nếu bị khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì nêu rõ: 
 Lo¿i khuyết tật, bệnh hiểm nghèo: ............................................................................................ 

 ......................................................................................................................................................................................................  

Có đang được điều trị không?  
 Không   
 Có  

 Nếu <có=, nêu thuốc đang dùng và cách điều trị: ......................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................................  

4. KhÁ n�ng v¿n đçng, t°¢ng tcc, ngôn ngÿ: 
Vận động (nêu rõ khÁ năng trườn, bò, đi, đứng, ngồi, cầm nắm đồ vật… cāa trẻ em nhỏ tuổi, 
độ tuổi cāa trẻ em khi đ¿t được những khÁ năng đó): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Tương tác (nêu rõ khÁ năng tiếp xúc cāa trẻ em với những trẻ khác, cô trông trẻ, người l¿; d̀ 
tiếp xúc hay khó gần; khÁ năng chú ý, tập trung cāa trẻ em, thích/không thích được ẵm bế, an 
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āi, sợ tiếng động lớn; có thái độ hay lo âu, cáu giận không… Trẻ em trên 05 tuổi thích xem 
phim/đọc truyện/chơi thể thao…):...............................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Ngôn ngữ (Tập nói, biết nói vài từ, câu đầy đā chưa, phát âm d̀ dàng hay khó khăn, ngôn 
ngữ cử chỉ đối với trẻ em khiếm thính. Đối với trẻ em trên 05 tuổi cần đánh giá khÁ năng dìn 
đ¿t suy nghĩ, cÁm xúc cāa trẻ, khÁ năng đọc, viết chính tÁ, đọc truyện thành lời, nói lắp hay 
không, nói, viết có rõ nghĩa không….): 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Trẻ em có gặp vấn đề gì đặc biệt không? 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

Trẻ em có đang phải trị liệu vấn đề gì không?  

 Không  
 Có  

 Nếu <có=, đề nghị nêu rõ việc trị liệu (ngôn ngữ, vận động…): ................................................ 
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

III. Sì THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG L¯U Ý CĄA TRÂ EM: 
1. Sí thích (Nêu sở thích nổi bật cāa trẻ em về ăn uống, vui chơi, âm nh¿c, vận động…):  
 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

2. Thói quen đcng l°u { cąa trÃ em (thói quen về ăn uống, lo¿i thức ăn bị dị ứng; thói quen 
về sinh ho¿t, giờ giấc (tư thế ngā, ngā có đèn hay tắt đèn, đồ vật cầm khi ngā; trẻ em trên 05 
tuổi có thói quen nào đặc biệt nhất trong sinh ho¿t, học tập và giao tiếp): 

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................   

Làm tại................., ngày............tháng...........năm........... 

Xác nhận cÿa Giám đốc c¡ sở nuôi d°ÿng76 

 

Ng°ëi l¿p báo cáo77 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

                                           
76 Chỉ thực hiện đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng.   
77 Đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng thì nhân viên cāa cơ sở nuôi dưỡng lập báo cáo, đối với trẻ em thuộc 
diện cháu ruột thì cha/mẹ đẻ hoặc người giám hộ cāa trẻ em lập báo cáo. 
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3. Đ�ng k{ l¿i viác nuôi con nuôi có y¿u tß n°éc ngoài 
Trình tā thāc hián78:  

- Người có yêu cầu đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký l¿i 
việc nuôi con nuôi cho Sở Tư pháp nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc 
nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây. Tờ khai phải có cam đoan cāa người 

yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực cāa việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và 
có chữ ký cāa ít nhất hai người làm chứng.  

Lưu ý: Sở Tư pháp giải thích rõ cho người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi 

con nuôi về trách nhiệm, hệ quả pháp lý cāa việc cam đoan không đúng sự thật. 

Trường hợp có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự thật, Sở Tư pháp 
từ chối đăng ký lại việc nuôi con nuôi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hāy 

bỏ kết quả đăng ký lại việc nuôi con nuôi. 

- Sở Tư pháp trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định để Sở Tư pháp tiến 

hành các bước tiếp theo. 

Cách thćc thāc hián79: Nộp cho Sở Tư pháp thông qua hình thức nộp trực 

tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định cāa pháp luật 

về thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 

Lưu ý: 

Trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa cha mẹ nuôi và con nuôi 
khi nộp hồ sơ t¿i Sở Tư pháp, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao 
trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú cāa 
công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các phương thức nêu t¿i 
khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nộp hồ sơ nộp bÁn sao hoặc xuất trình 
một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn cước 
công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông 
báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

Thành phÅn há s¢: 

Tờ khai đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi. Tờ khai phÁi có cam đoan cāa người 
yêu cầu đăng ký l¿i về tính trung thực cāa việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và 
có chữ ký cāa ít nhất hai người làm chứng. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

                                           
78 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
79 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  



 
76 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Sở Tư pháp. 

C¢ quan phßi hāp: Không 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Cá nhân người có yêu cầu đăng 
ký l¿i việc nuôi con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai: Tờ khai đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi. 

Lá phí: Không. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  

- Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký t¿i cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cāa Việt Nam nhưng sổ hộ tịch và bÁn chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất 
hoặc hư hỏng không sử dÿng được;  

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký l¿i. 

C�n cć phcp l{80: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 

                                           
80 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

     

Tê KHAI Đ�NG KÝ L¾I VIàC NUÔI CON NUÔI 
           

Kính gửi81:............................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...........................................................................................  

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu82: ..................................................  

Đề nghị đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây: 
Họ, chÿ đám, tên: ..........................................................................  Giới tính: ......................  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................... ....................................  
Giấy khai sinh/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu89:................................  

............................................................................................................................................... 

Nơi sinh:................................................................................................................................ 

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 Là con nuôi cąa: 

Họ, chÿ đám, tên cha nuôi: .................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................  Quốc tịch83: ..................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu89: ...................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Họ, chÿ đám, tên mÁ nuôi:.................................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................. Quốc tịch90: ...................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu89:  ..................................................   

............................................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  

                                           
81 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi. 
82 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc CÁnh 
sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc Chứng 
minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác. 
83 Đối với trường hợp đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 
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 ...............................................................................................................................................  

Đã đăng ký nuôi con nuôi t¿i84: .............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
số...................... ngày ........ tháng ....... năm.........85 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đầy đā các giấy tờ 
hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan cāa mình. 

 Làm tại ......................, ngày ............tháng............năm............  

                                                                                                    Ng°ëi yêu cÅu                              

                                                                             (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

                    

 

        

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                           
84 Ghi tên Āy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; tên Sở Tư pháp nơi đã đăng ký việc 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

85 Đối với trường hợp có thông tin về Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài. 

Xcc nh¿n cąa ng°ëi làm chćng thć nhÃt     
Tôi tên là...................................................................................................... 

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân89.................................................................. 

..........................................................................................................................  

Cư trú t¿i:.................................................................................................... 
..........................................................................................................................  

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên  là  đúng 
sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc làm chứng cāa mình. 

                 ................., ngày..........tháng......... năm........... 
                         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)   
 

 
 

Xác nh¿n cąa ng°ëi làm chćng thć hai  

Tôi tên là.........................................................................................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân89:... 

................................................................................................................  

 Cư trú t¿i:....................................................................................... 
................................................................................................................  

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là đúng 
sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc làm chứng cāa mình. 

        ................., ngày..........tháng......... năm........... 

                        (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 
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4. GiÁi quy¿t viác ng°ëi n°éc ngoài th°ëng trú í Viát Nam nh¿n trÃ em 
Viát Nam làm con nuôi  

Trình tā thāc hián:  

- Người nước ngoài thường trú t¿i Việt Nam nhận con nuôi nộp hồ sơ cāa mình 
và cāa người được giới thiệu làm con nuôi t¿i Sở Tư pháp nơi người được giới thiệu 
làm con nuôi thường trú; 

- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến cāa những người liên quan: 

+ Công chức kiểm tra hồ sơ. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức phÁi nghiên cứu, 
tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cÁnh cāa những người liên quan. Trường hợp 
người được nhận làm con nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức kiểm tra việc cha mẹ đẻ 
có thỏa thuận với cha mẹ nuôi để giữ l¿i quyền, nghĩa vÿ đối với con và cách thức 
thực hiện quyền, nghĩa vÿ đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

+ Công chức lấy ý kiến cāa những người liên quan:  

Khi lấy ý kiến cāa những người liên quan, công chức phÁi: 

i) Tư vấn để trẻ em tiếp tÿc được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc phù hợp với 
điều kiện và khÁ năng thực tế cāa gia đình; 

ii) Tư vấn đầy đā cho cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về mÿc đích nuôi con 
nuôi; quyền và nghĩa vÿ phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký 
nuôi con nuôi; về việc cha mẹ đẻ sẽ không còn các quyền, nghĩa vÿ chăm sóc, nuôi 
dưỡng, cấp dưỡng, đ¿i diện theo pháp luật, bồi thường thiệt h¿i, quÁn lý, định đo¿t 
tài sÁn riêng đối với con đã cho làm con nuôi nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi không có 
thỏa thuận khác; 

iii) GiÁi thích cho những người liên quan về quyền thay đổi ý kiến đồng ý trong 
thời h¿n 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến đồng ý. Hết thời h¿n này, những người 
liên quan không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi.  

- Sở Tư pháp trình Āy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;  

- Āy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; 

- Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định cāa pháp luật về đăng 
ký hộ tịch, tổ chức l̀ giao nhận con nuôi t¿i trÿ sở Sở Tư pháp. 

- Trường hợp từ chối thì Sở Tư pháp phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Cách thćc thāc hián: Nộp cho Sở Tư pháp. 

Thành phÅn há s¢86: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi:  

                                           
86 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Đơn xin nhận con nuôi; 

- BÁn sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

- Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy chứng 
nhận kết hôn. 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy xác 
nhận tình tr¿ng hôn nhân. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (trừ trường hợp cha 
dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế do 
UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (trừ trường hợp cha dượng 
nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, 
dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi). 

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi:  
- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 

- Biên bÁn xác nhận do Āy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ 
bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết 
định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; 
quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con 
nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; 
quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu làm con 
nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha 
đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự; 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

Lưu ý:  
Trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa người nhận con nuôi/người 

được giới thiệu làm con nuôi khi đề nghị UBND cấp xã cấp Văn bÁn xác nhận hoàn 
cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế hoặc khi nộp hồ sơ t¿i Sở Tư pháp, 
cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết 
phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú cāa công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
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gia về dân cư theo các phương thức nêu t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nhận con nuôi nộp bÁn sao hoặc xuất trình 
một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn cước công 
dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số 
định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.   

Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận làm con 

nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy xoá, 

sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ được khai 

không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành vi tẩy xoá, 

sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật bị xử lý vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 01 bộ. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t:  

- Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến: 20 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ 
hợp lệ; 

- Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em 
làm con nuôi nước ngoài: 15 ngày, kể từ ngày được lấy ý kiến. 

- Āy ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ do Sở Tư pháp trình. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: UBND cấp tỉnh nơi thường trú cāa người 
được nhận làm con nuôi. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Sở Tư pháp nơi thường trú cāa 
người được nhận làm con nuôi. 

C¢ quan phßi hāp: Không. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Người nước ngoài thường trú ở Việt 
Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác GiÁi quyết việc người nước ngoài thường trú ở 
Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (do người yêu cầu cung cấp thông tin 
theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực 
tuyến và người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 
người nhận con nuôi.  
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Lá phí: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng/trường hợp.   

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

Ng°ëi nh¿n con nuôi phÁi có đą điÁu kián nh° sau: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng 
nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, 
dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, 
giáo dÿc con nuôi - không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng nhận con riêng 
cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu,dì, chú bác ruột 
nhận cháu làm con nuôi; 

- Có tư cách đ¿o đức tốt. 

Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi 

- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở chữa 
bệnh; 

- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha mẹ, 
vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc chứa 
chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đo¿t trẻ 
em. 

TrÃ em đ°āc nh¿n làm con nuôi phÁi có đą điÁu kián nh° sau:   
+ Là trẻ em dưới 16 tuổi; là trẻ em từ đā 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc 

trường hợp được cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi; 

+ Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai người 
là vợ chồng. 

C�n cć phcp l{87: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

                                           
87 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā quy 
định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā sửa 

đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ công; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, 
mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā quy 
định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức con 
nuôi nước ngoài; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 
tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi 
chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................88 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân89 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính: .......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch: ......................... 

Số định danh cá nhân: ................................................................................................................... 

Nơi sinh: ....................................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

                                           
88 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
89 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  
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....................................................................................................................................................... 

Thuộc đối tượng90:......................................................................................................................... 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................. 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng: 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ....................................................................................................... 

 

3. Cam đoan 

  Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú91. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm tại ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

               ÔNG            BÀ 

                                              (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

                                           
90 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
91 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ T¯¡NG TÁC GIÀI QUY¾T VIàC NG¯êI 
N¯èC NGOÀI TH¯êNG TRÚ ì VIàT NAM NH¾N TRÂ EM VIàT 

NAM LÀM CON NUÔI 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Hộ chiếu;   
(5) Nơi thường trú; 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử; 

II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Hộ chiếu;   
(11) Nơi thường trú; 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử; 

III. Thông tin vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Giới tính;   

(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(16) Quốc tịch;   

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này.  
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 

* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài (bÁn chính) trực tiếp t¿i Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

  

V�N BÀN XÁC NH¾N HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH, TÌNH TR¾NG CHä ì, 
ĐIÀU KIàN KINH T¾ CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI  

  

I. THÔNG TIN VÀ NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

 
 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh  
 

 

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân92 

 
 
 

 

Nơi cư trú  
 
 
 

 

 

II. HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

1. Tình tr¿ng hôn nhân, gia đình 

 Chưa kết hôn        Kết hôn           Ly hôn               Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ            Đã có con nuôi   Nêu rõ số lượng con: ……… 

 Thành viên khác sống cùng: 

- Nêu số thành viên sống cùng với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

- Nêu rõ mối quan hệ gia đình với người nhận con nuôi: ............................................................... 

- Ý kiến, thái độ cāa thành viên trong gia đình đối với việc nhận con nuôi:  

 Đã được thông báo về việc nhận con nuôi 

 Chưa biết về việc nhận con nuôi  

 Āng hộ việc nhận con nuôi   Không āng hộ việc nhận con nuôi 

  Ý kiến khác: ............................................................... ............................................................. 

c......... 

III. TÌNH TR¾NG CHä ì, ĐIÀU KIàN KINH T¾  

                                           
92 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân 
hoặc Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  
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1. Nhà í 

Diện tích: ............................................................... ....................................................................... 

 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

2. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì): ............................................................... ............................ 

- Thu nhập:  

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:...................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác..............................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất động sÁn, 
cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
3. Các tài sÁn khác (n¿u có, ghi că thÃ): ...................................................................................... 

...................................................................................... ................................................................  

Điều kiện kinh tế đÁm bÁo cho việc nuôi dưỡng con nuôi:   Có                      Không 

Làm tại………..............., ngày........ tháng..........năm.............. 

                                                                           Ng°ëi nh¿n con nuôi 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

IV. PHÄN Ý KI¾N, ĐÁNH GIÁ 

1. Ý ki¿n cąa Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi93: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

                                           
93 Không áp dÿng cho việc đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài.    
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2. Đcnh gic vÁ hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chå í, điÁu kián kinh t¿ cąa ng°ëi nh¿n con 
nuôi94

 

............................................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................................................. 

      .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Xác nh¿n cąa c¢ quan có th¿m quyÁn n¢i 
ng°ëi nh¿n con nuôi c° trú95  

 Xác nhận chữ ký bên là cāa Ông/Bà 
.................................................... là người đã 
tiến hành xác minh, đánh giá hoàn cÁnh gia 
đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 
người nhận con nuôi. 

.........................., ngày............tháng..........năm............. 

QUYÀN H¾N, CHĆC VĂ CĄA NG¯êI KÝ 

(Chữ ký cāa người có thẩm quyền, dấu)       
Họ và tên 

                                                           

 

 

 

 

  

  

 

Ng°ëi đcnh gic 

     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

                                           
94 Đánh giá người nhận con nuôi đā hay không đā điều kiện để nhận con nuôi. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi 
được thực hiện t¿i Āy ban nhân dân cấp xã thì công chức tư pháp - hộ tịch cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi người 
nhận con nuôi cư trú thực hiện việc đánh giá. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện 
Việt  Nam ở nước ngoài thì viên chức lãnh sự/ngo¿i giao thực hiện việc đánh giá 
95 Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện ở trong nước thì Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con 
nuôi cư trú xác nhận. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài 
thì Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. 
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C. Thą tăc hành chính cÃp huyán 

1. Ghi vào Sã đ�ng k{ nuôi con nuôi viác nuôi con nuôi đã đ°āc giÁi 
quy¿t t¿i c¢ quan có th¿m quyÁn cąa n°éc ngoài 

Trình tā thāc hián:  

- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm 
quyền cāa nước ngoài nộp hồ sơ t¿i Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công 
cāa UBND cấp huyện có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phÁi nộp 
lệ phí; nộp phí cấp bÁn sao Trích lÿc ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi 
con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài nếu có yêu 
cầu. 

- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm 
quyền cāa nước ngoài truy cập Cổng dịch vÿ công quốc gia hoặc Cổng dịch vÿ 
công cấp tỉnh, đăng ký tài khoÁn (nếu chưa có tài khoÁn), xác thực người dùng 
theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng Āy ban nhân dân cấp 
huyện có thẩm quyền. 

Người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài trực tuyến cung cấp 
thông tin theo Biểu mẫu điện tử tương tác ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi 
(cung cấp trên Cổng dịch vÿ công), đính kèm bÁn chÿp hoặc bÁn sao điện tử các 
giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực 
tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ. 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ t¿i Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính 
chính xác, đầy đā, thống nhất, hợp lệ cāa hồ sơ. 

(i) Trường hợp hồ sơ đầy đā, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ sơ 
sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trÁ kết quÁ cho người có yêu cầu trong ngày làm việc 
tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi 
ngay Phiếu hẹn, trÁ kết quÁ qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trÁ kết quÁ qua 
điện tho¿i di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức 
nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức làm công tác nuôi con nuôi xử 
lý.  

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ 
sơ t¿i Bộ phận một cửa thực hiện số hóa (sao chÿp, chuyển thành tài liệu điện tử 
trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giÁi quyết thā 
tÿc hành chính đã được số hóa theo quy định.  
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(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đā, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ lo¿i giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người 
có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện l¿i bước 
(i).  

(iii) Trường hợp người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc 
nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài không 
bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo 
từ chối giÁi quyết yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi 
đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài. 

- Công chức làm công tác nuôi con nuôi thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống 
nhất, hợp lệ cāa các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, 
xuất trình hoặc đính kèm). 

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đā điều kiện giÁi 
quyết, phÁi từ chối thì gửi thông báo về tình tr¿ng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện l¿i bước (ii) hoặc (iii); 

+ Trường hợp cần phÁi kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác 
mà không thể trÁ kết quÁ đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác nuôi 
con nuôi lập Phiếu xin lỗi và hẹn l¿i ngày trÁ kết quÁ, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trÁ kết quÁ và thời gian hẹn trÁ kết quÁ, chuyển Bộ phận một cửa để trÁ cho người 
có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp), hoặc 
gửi Phiếu xin lỗi và hẹn l¿i ngày trÁ kết quÁ qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn qua 
điện tho¿i di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức 
nộp hồ sơ trực tuyến). 

+ Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài đā điều kiện, phù hợp 
quy định pháp luật, trường hợp tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi 
việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài 
theo hình thức trực tiếp, thì công chức làm công tác nuôi con nuôi thực hiện việc 
ghi nội dung ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi, cập nhật thông tin ghi vào Sổ 
đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm 
quyền cāa nước ngoài và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quÁn lý hộ tịch 
điện tử dùng chung. 

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con 
nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài theo hình thức 
trực tuyến, công chức làm công tác nuôi con nuôi gửi l¿i biểu mẫu Trích lÿc Ghi 
vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước 
ngoài điện tử cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số. 
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Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đā cāa các thông 
tin trên biểu mẫu Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i 
cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài điện tử và xác nhận (tối đa một ngày). 

Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đā hoặc không 
có phÁn hồi sau thời h¿n yêu cầu thì công chức làm công tác nuôi con nuôi thực 
hiện việc ghi nội dung ghi chú vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi, cập nhật thông tin 
ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ 
quan có thẩm quyền cāa nước ngoài và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, 
quÁn lý hộ tịch điện tử dùng chung. 

- Công chức làm công tác nuôi con nuôi in Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi 
con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài, trình Lãnh 
đ¿o UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trÁ kết quÁ cho người có yêu cầu. 

- Người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài được nhận kết quÁ theo 
một trong các phương thức sau đây: 

+ Nhận bÁn điện tử Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi 
quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài gửi qua thư điện tử, Kho quÁn lý 
dữ liệu điện tử cāa cá nhân đó; 

+ Nhận bÁn điện tử Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi 
quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài gửi vào thiết bị số, thông qua 
phương pháp truyền số liệu phù hợp, đÁm bÁo an toàn, bÁo mật thông tin; 

+ Nhận kết quÁ là Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết 
t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài thông qua hệ thống bưu chính; 

+ Nhận kết quÁ là Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết 
t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài t¿i cơ quan đăng ký hộ tịch. 

Cách thćc thāc hián96:  

Người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài trực tiếp thực hiện hoặc 
āy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp t¿i Bộ phận một cửa/Trung 
tâm hành chính công cāa UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính 
hoặc nộp hồ sơ trực tuyến theo quy định cāa pháp luật về thực hiện thā tÿc hành 

chính trên môi trường điện tử. 

Thành phÅn há s¢: 

- Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi theo mẫu; 

                                           
96 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Biểu mẫu điện tử tương tác ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (do người 
yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công nếu người có 
yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);  

- Người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã 
được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài thực hiện việc nộp/xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tÁi lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ 
sau: 

GiÃy të phÁi nçp: 

- BÁn sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc nuôi con nuôi đã được giÁi 
quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài. 

- Văn bÁn āy quyền (được chứng thực) theo quy định cāa pháp luật trong 
trường hợp āy quyền việc ghi chú. Trường hợp người được āy quyền là ông, bà, 
cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột cāa người āy quyền thì văn bÁn āy 
quyền không phÁi chứng thực. 

- Văn bÁn chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được thực hiện phù hợp với điều 
ước quốc tế cāa cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài (trong trường hợp việc 
nuôi con nuôi đã được giÁi quyết theo quy định cāa điều ước quốc tế mà Việt Nam 
và nước nơi giÁi quyết việc nuôi con nuôi cùng là thành viên). 

GiÃy të phÁi xuÃt trình: 

- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các 
giấy tờ khác có dán Ánh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 
giá trị sử dÿng để chứng minh về nhân thân cāa người có yêu cầu ghi vào Sổ việc 
nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài. 
Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, được hệ thống điền tự động thì 
không phÁi tÁi lên (theo hình thức trực tuyến); 

- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ quan 
đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư trú cāa công dân 
theo các phương thức quy định t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā. Các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú 
bao gồm: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông 
tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh 
nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương 
thức này thì người có yêu cầu không phÁi xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc 
tÁi lên (theo hình thức trực tuyến).  
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Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phÁi gửi kèm theo bÁn sao 
có chứng thực các giấy tờ phÁi xuất trình nêu trên. 

Lưu ý đối với các giấy tờ:  

- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp: 

+ Đối với giấy tờ xuất trình, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối 
chiếu với thông tin trong tờ khai, chÿp l¿i hoặc ghi l¿i thông tin để lưu trong hồ 
sơ và trÁ l¿i cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp bÁn sao hoặc bÁn chÿp 
giấy tờ đó. 

+ Người yêu cầu thực hiện thā tÿc có thể nộp bÁn sao chứng thực từ bÁn 
chính hoặc bÁn sao được cấp từ sổ gốc hoặc bÁn chÿp kèm theo bÁn chính giấy tờ 
để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bÁn chÿp kèm theo bÁn chính giấy 
tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bÁn chÿp với bÁn chính 
và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bÁn sao giấy tờ đó. 

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đā hồ sơ đăng ký theo quy 
định cāa pháp luật hộ tịch và pháp luật nuôi con nuôi, không được yêu cầu người 
đăng ký nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch và pháp luật nuôi con nuôi không 
quy định phÁi nộp. 

- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến: 

+ BÁn chÿp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi 
con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa 
nước ngoài trực tuyến phÁi bÁo đÁm rõ nét, đầy đā, toàn vẹn về nội dung, là bÁn 
chÿp bằng máy Ánh, điện tho¿i hoặc được chÿp, được quét bằng thiết bị điện tử, 
từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dÿng; nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm 
quyền nước ngoài cấp thì phÁi được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt 
theo quy định, trừ trường hợp được mìn hợp pháp hóa lãnh sự. 

+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phÁi gửi kèm trong hồ sơ ghi vào Sổ đăng ký 
nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền 
cāa nước ngoài trực tuyến đã có bÁn sao điện tử hoặc đã có bÁn điện tử giấy tờ thì 
người yêu cầu được sử dÿng bÁn điện tử này. 

+ Trường hợp nhận kết quÁ (Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được 
giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài) t¿i cơ quan đăng ký hộ tịch, 
người có yêu cầu ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được 
giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài phÁi xuất trình giấy tờ tuỳ 
thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc 



 
96 

nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài theo 
quy định pháp luật hộ tịch và pháp luật nuôi con nuôi. 

Sß l°āng há s¢: 01 bộ. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t:  

- Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà 
không giÁi quyết được ngay thì trÁ kết quÁ trong ngày làm việc tiếp theo. 

- Trường hợp phÁi xác minh thì thời h¿n giÁi quyết không quá 03 ngày làm 
việc.  

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Āy ban nhân dân cấp huyện nơi cư 
trú cāa công dân Việt Nam.   

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Phòng Tư pháp.     

C¢ quan phßi hāp: Không có.  

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Cá nhân người có yêu cầu ghi 
vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan 
có thẩm quyền cāa nước ngoài.  

Tên mãu đ¢n, mãu të khai:  
- Tờ khai ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi theo mẫu; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi (do người 
yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công nếu người có 
yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).  

Lá phí:  

- Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.  

- Mìn lệ phí cho người thuộc gia đình có công với cách m¿ng; người thuộc 
hộ nghèo; người khuyết tật.  

- Phí cấp bÁn sao Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết 
t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài (nếu có yêu cầu) thực hiện theo quy 
định t¿i Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 cāa Bộ Tài chính. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Trích lÿc Ghi vào Sổ việc nuôi con 
nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài; Trích lÿc Ghi 
vào Sổ việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa nước 
ngoài (bÁn sao).  

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  
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Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc giữa công dân 
Việt Nam với người nước ngoài đã được giÁi quyết t¿i cơ quan có thẩm quyền cāa 
nước ngoài thì được ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi trong các trường hợp: 

- Việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết theo quy định cāa điều ước quốc tế 
mà Việt Nam và nước nơi giÁi quyết việc nuôi con nuôi cùng là thành viên; 

- Việc nuôi con nuôi đã được giÁi quyết theo quy định pháp luật cāa nước 
ngoài, trừ trường hợp vi ph¿m những nguyên tắc cơ bÁn cāa pháp luật nước Cộng 
hòa xã hội chā nghĩa Việt Nam. 

C�n cć phcp l{: 
- Luật Hộ tịch 2014; 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Nuôi con 
nuôi;  

- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 cāa Chính phā 
quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

- Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành một số điều cāa Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 cāa Chính phā quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 
87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 cāa Chính phā quy định về cơ sở dữ 
liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 
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- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quÁn lý và sử dÿng phí 
khai thác, sử dÿng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch 
Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;  

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định cāa Hội 
đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 
29 tháng 11 năm 2019 cāa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định cāa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.  

 

 

 
 
 
 
 



 
99 

CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 
Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

Tê KHAI GHI VÀO Sâ Hæ TàCH VIàC NUÔI CON NUÔI  
 

Kính gửi: (1)
 .............................................................................................................................  

 

Họ, chÿ đám, tên ng°ëi yêu cÅu:.....................................................................................   
Nơi cư trú: ......................................................................................................................   
........................................................................................................................................(2)

 

Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................... 

ĐÁ nghá c¢ quan ghi vào Sã hç tách viác nuôi con nuôi cho ng°ëi có tên d°éi đây:  
Họ, chÿ đám, tên: ............................................................................................................ 
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................... 
Giới tính:............................................ Dân tộc:......................................... Quốc tịch:................ ....................... 
Nơi cư trú: (2)

 

..................................................................................................... ................................... 

..................................................................................................... ................................... 
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)

 

..................................................................................................... ................................... 

..................................................................................................... ................................... 
Là con nuôi cąa: 
Họ, chÿ đám, tên mÁ: ................................................................ ...................................  
Ngày, tháng, năm sinh: ......................... Dân tộc: .................. Quốc tịch: ....................................... 
Nơi cư trú: (2) .................................................................................................................... 

Họ, chÿ đám, tên cha: .................................................................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ......................... Dân tộc: .................. Quốc tịch: 
 ....................................................................................................................  
Nơi cư trú: (2) ..................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Theo (4) 
 ..............................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................số................................ 

do(5)
  

 .............................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................  
cấp ngày ........... tháng ............... năm ....................... 
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan cāa mình. 

 

 

Đề nghị cấp bÁn sao(6): Có , Không  

Số lượng:…….bÁn  

 

Làm tại: …………......………, ngày ........... tháng ........... năm ........ 

Ng°ëi yêu cÅu 
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

........................................... 
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Chú thích:  
(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi. 

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 
nơi đăng ký t¿m trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký t¿m trú thì 
ghi theo nơi đang sinh sống.           

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dÿ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội 
cấp ngày 20/10/2004). 

(4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền cāa nước 
ngoài cấp. 

(5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giÁi quyết việc nuôi con nuôi. 
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bÁn sao và ghi rõ số lượng. 
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NæI DUNG MÀU Hæ TàCH ĐIàN Tþ T¯¡NG TÁC 

GHI VÀO Sâ Hæ TàCH VIàC NUÔI CON NUÔI 

 

I. Thông tin vÁ ng°ëi yêu cÅu ghi vào Sã hç tách viác nuôi con nuôi 

(1) Họ, chữ đệm, tên; 

(2) Số định danh cá nhân; 

(3) Giấy tờ tùy thân: Lo¿i giấy tờ sử dÿng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); 
số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bÁn chÿp đính kèm; 

(4) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 

II. Thông tin vÁ con nuôi 

(5) Họ, chữ đệm, tên; 

(6) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 

(7) Giới tính; 

(8) Dân tộc; 

(9) Quốc tịch; 

(10) Số định danh cá nhân; 

(11) Giấy tờ tùy thân: Lo¿i giấy tờ sử dÿng (Giấy khai sinh/CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ 
hợp lệ thay thế); số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bÁn chÿp đính kèm; 

(12) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 

III. Thông tin vÁ mÁ nuôi 

(13) Họ, chữ đệm, tên; 

(14) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);  

(15) Dân tộc; 

(16) Quốc tịch; 

(17) Số định danh cá nhân; 

(18) Giấy tờ tùy thân: Lo¿i giấy tờ sử dÿng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); 
số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bÁn chÿp đính kèm; 

(19) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 

IV. Thông tin vÁ cha nuôi 

(20) Họ, chữ đệm, tên; 

(21) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm);  

(22) Dân tộc; 

(23) Quốc tịch; 
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(24) Số định danh cá nhân; 

(25) Giấy tờ tùy thân: Lo¿i giấy tờ sử dÿng (CCCD/CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế); 
số, ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; bÁn chÿp đính kèm);  

(26) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 

V. Thông tin vÁ viác đ�ng k{ nuôi con nuôi 

(27) Nơi đăng ký việc nuôi con nuôi: tên cơ quan, tên quốc gia đã đăng ký; 

(28) Giấy tờ chứng nhận việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền cāa nước ngoài cấp (số, 
ngày, tháng, năm cấp);  

(29) Đề nghị cấp bÁn sao: 

□ Có 

Số lượng bÁn sao yêu cầu:... 

□ Không 

(30) Phương thức nhận kết quÁ:  

□ Trực tiếp 

□ Trực tuyến (bÁn điện tử sẽ được gửi về Kho quÁn lý dữ liệu cāa cá nhân/địa chỉ thư điện 
tử/thiết bị số/điện tho¿i cāa người yêu cầu) 

□ Bưu chính (cung cấp địa chỉ nơi nhận). 

(31) Hồ sơ đính kèm theo quy định. 

* Người yêu cầu cam đoan các thông tin cung cấp là đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung cam đoan cāa mình. 

* Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ 
CSDLQGVDC, được hệ thống điền tự động thì không phÁi xuất trình (theo hình thức trực tiếp) 
hoặc tÁi lên (theo hình thức trực tuyến). 

* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) hoàn tất việc 
cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ thống, thực hiện xác thực điện 
tử theo quy định. 
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2. Thủ tục Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên 
giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới 
làm con nuôi97  

Trình tā thāc hián98:  
- Công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới nộp hồ sơ cho Āy ban 

nhân dân cấp huyện nơi thường trú; 
- Āy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và xác nhận nếu người nhận 

con nuôi có đā điều kiện nuôi con nuôi theo quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
Văn bản xác nhận đā điều kiện được trả cho người có yêu cầu qua thư điện tử, 

Kho quản lý dữ liệu điện tử, hệ thống bưu chính hoặc tại Āy ban nhân dân cấp 

huyện; 

- Sau khi đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền cāa nước láng 

giềng, người nhận con nuôi phải làm thā tÿc ghi chú việc nuôi con nuôi tại Āy 

ban nhân dân cấp huyện nơi người đó cư trú theo quy định cāa pháp luật về hộ 

tịch. 

Cách thćc thāc hián99: Người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ cho Āy 

ban nhân dân cấp huyện thông qua hình thức nộp trực tiếp, gửi hồ sơ qua hệ 

thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định cāa pháp luật về thực hiện thā 

tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 
Thành phÅn há s¢100: 
- Đơn xin nhận con nuôi; 
- BÁn sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;  
- Phiếu lý lịch tư pháp;  
- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 
+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 

chứng nhận kết hôn. 
+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 

xác nhận tình tr¿ng hôn nhân. 
- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; 
- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 

do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp; 
Lưu ý:  
Trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa người nhận con nuôi khi đề 

nghị UBND cấp xã lập Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, 
điều kiện kinh tế hoặc khi nộp hồ sơ t¿i Sở Tư pháp, cán bộ, công chức, viên chức, 
cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết phÁi khai thác, sử dÿng thông 

                                           
97 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
98 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
99 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
100 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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tin về cư trú cāa công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các phương 
thức nêu t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa 
Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nhận con nuôi nộp bÁn sao hoặc xuất 
trình một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn 
cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy 
thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. 

Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức, người 

có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung 

hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ được khai không đúng sự thật thì không 

có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội 

dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật bị xử lý vi phạm theo quy định pháp 

luật. 

Sß l°āng há s¢101: 01 bộ. 
Thëi h¿n giÁi quy¿t: Không quy định. 
C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh102: Āy ban nhân dân cấp huyện. 
C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC103: Āy ban nhân dân cấp huyện. 
C¢ quan phßi hāp : Không  
Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Công dân Việt Nam thường trú 

ở khu vực biên giới nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới 
làm con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai104:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường 
trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu 
vực biên giới làm con nuôi (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn 
trên Cổng dịch vÿ công, nếu TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 
cāa người nhận con nuôi.  

Lá phí (n¿u có): Không.  
K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Văn bản xác nhận công dân Việt 

Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng 
cư trú t¿i khu vực biên giới làm con nuôi. 

                                           
101 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
102 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
103 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
104 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính (n¿u có):  
Ng°ëi nh¿n con nuôi phÁi có đą điÁu kián nh° sau: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 
- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dÿng đối với trường hợp cha 

dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi - không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng nhận 
con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, 
chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có tư cách đ¿o đức tốt. 
Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi 
- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 
- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở chữa 

bệnh; 
- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 
- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 

khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 
đo¿t trẻ em. 

C�n cć phcp l{105: 
- Luật Nuôi con nuôi 2010; 
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 

quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 
- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công;  

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

                                           
105 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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   CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................106 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân107 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính:...........................  

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch:.........................  

Số định danh cá nhân:................................................................................................................... 

Nơi sinh: ......................................................................................................................................  

Nơi cư trú: ................................................................................................................................... 

                                           
106 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
107 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  
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Thuộc đối tượng108:....................................................................................................................... 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: .......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................. 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng: 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ....................................................................................................... 

3. Cam đoan 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú109. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm tại ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

               ÔNG            BÀ 

                                              (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

 

                                           
108 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
109 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 



 
108 

NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ CÂP GIÂY XÁC NH¾N CÔNG DÂN VIàT 
NAM TH¯êNG TRÚ ì KHU VĀC BIÊN GIèI ĐĄ ĐIÀU KIàN NH¾N 

TRÂ EM CĄA N¯èC LÁNG GIÀNG C¯ TRÚ ì KHU VĀC BIÊN GIèI 
LÀM CON NUÔI 

 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   
(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử. 

II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   
(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử. 

* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này. 
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

  

V�N BÀN XÁC NH¾N HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH, TÌNH TR¾NG CHä ì, 
ĐIÀU KIàN KINH T¾ CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI  

  

I. THÔNG TIN VÀ NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

 
 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh  
 

 

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân110 

 
 
 

 

Nơi cư trú  
 
 
 

 

 

II. HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

1. Tình tr¿ng hôn nhân, gia đình 

 Chưa kết hôn        Kết hôn           Ly hôn               Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ            Đã có con nuôi   Nêu rõ số lượng con: ……… 

 Thành viên khác sống cùng: 

- Nêu số thành viên sống cùng với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

- Nêu rõ mối quan hệ gia đình với người nhận con nuôi: 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

- Ý kiến, thái độ cāa thành viên trong gia đình đối với việc nhận con nuôi:  

 Đã được thông báo về việc nhận con nuôi 

 Chưa biết về việc nhận con nuôi  

 Āng hộ việc nhận con nuôi   Không āng hộ việc nhận con nuôi 

  Ý kiến khác:  

 

                                           
110 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do 
Cÿc CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công 
dân hoặc Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  
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 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

III. TÌNH TR¾NG CHä ì, ĐIÀU KIàN KINH T¾  

1. Nhà í 

Diện tích:.................................................................................................................................... 

 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

2. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì): ......................................................................................... 

- Thu nhập:  

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:...................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác..............................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất động sÁn, 
cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
3. Các tài sÁn khác (n¿u có, ghi că thÃ): ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Điều kiện kinh tế đÁm bÁo cho việc nuôi dưỡng con nuôi:   Có                      Không 

Làm tại………..............., ngày........ tháng..........năm.............. 

                                                                           Ng°ëi nh¿n con nuôi 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

IV. PHÄN Ý KI¾N, ĐÁNH GIÁ 

1. Ý ki¿n cąa Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi111: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

                                           
111 Không áp dÿng cho việc đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài.    
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D.Thą tăc hành chính cÃp xã 

1. Đ�ng k{ viác nuôi con nuôi trong n°éc 

Trình tā thāc hián112:  

- Trường hợp công dân Việt Nam có nguyện vọng và đā điều kiện nhận con 
nuôi theo quy định cāa Luật Nuôi con nuôi nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận 
làm con nuôi thì đăng ký nhu cầu nhận con nuôi với Sở Tư pháp nơi người đó 
thường trú. 

- Tìm gia đình thay thế cho trẻ em: 

+) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không 

nơi nương tựa đang được cá nhân, gia đình, tổ chức tạm thời nuôi dưỡng hoặc 

chăm sóc thay thế theo quy định cāa pháp luật, Āy ban nhân dân cấp xã định kỳ 

rà soát, đánh giá việc trẻ em cần được nhận làm con nuôi. Nếu có công dân Việt 

Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Āy ban nhân dân cấp xã 

xem xét, giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết việc nuôi con nuôi. Nếu không có 

công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Āy ban 

nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ trẻ em gửi Sở Tư pháp để tìm người 

nhận trẻ em làm con nuôi, đồng thời báo cáo Āy ban nhân dân cấp huyện để biết. 

+) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em không 

nơi nương tựa sống ở cơ sở nuôi dưỡng, cơ sở nuôi dưỡng đánh giá việc trẻ em 

cần được nhận làm con nuôi, lập hồ sơ trẻ em, xin ý kiến Sở Lao động - thương 
binh và Xã hội đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp tỉnh hoặc Āy ban nhân 

dân cấp huyện đối với cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện. Sở Lao động - 

thương binh và Xã hội và Āy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến gửi Sở Tư pháp 
kèm theo hồ sơ trẻ em để thông báo tìm người nhận con nuôi. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ trẻ em, nếu có công dân Việt Nam thường trú ở trong 

nước đăng ký nhu cầu nhận con nuôi, Sở Tư pháp kiểm tra điều kiện cāa người 

nhận con nuôi trước khi giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người nhận con nuôi và giới 

thiệu người nhận con nuôi đến Āy ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải 

quyết việc nuôi con nuôi để xem xét, giải quyết. 

Trường hợp không có công dân Việt Nam thường trú ở trong nước đăng ký 
nhu cầu nhận con nuôi, Sở Tư pháp thông báo tìm người nhận trẻ em làm con 

nuôi. 

+) Trong thời hạn thông báo trên phạm vi cấp tỉnh, nếu có công dân Việt 

Nam thường trú ở trong nước đăng ký nhu cầu nhận con nuôi, Sở Tư pháp kiểm 

tra điều kiện cāa người nhận con nuôi trước khi giao 01 bộ hồ sơ trẻ em cho người 

                                           
112 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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nhận con nuôi và giới thiệu người nhận con nuôi đến Āy ban nhân dân cấp xã nơi 
có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi để xem xét, giải quyết.  

Hết thời hạn thông báo cấp tỉnh, nếu không có công dân Việt Nam thường 

trú ở trong nước nhận trẻ em làm con nuôi, Sở Tư pháp gửi danh sách trẻ em cho 

Bộ Tư pháp để thông báo tìm người nhận con nuôi. 

Bộ Tư pháp thông báo tìm người nhận con nuôi. Trong thời hạn thông báo 

trên phạm vi toàn quốc, nếu công dân Việt Nam thường trú ở trong nước có 

nguyện vọng và đā điều kiện nhận trẻ em làm con nuôi thì liên hệ với Sở Tư pháp. 

- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cāa mình và cāa người được nhận làm con 
nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã. 

+) Đối với trường hợp trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng hoặc trẻ 
em có cha mẹ đẻ, người thân thích nhưng không có khÁ năng nuôi dưỡng được 
nhận làm con nuôi: nộp hồ sơ cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi người được nhận 
làm con nuôi thường trú;  

+) Đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng cāa vợ hoặc 
chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi: nộp hồ sơ 
cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cāa người nhận con nuôi hoặc cāa người 
được nhận làm con nuôi;  

+) Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi chưa chuyển vào cơ sở nuôi dưỡng 
được nhận làm con nuôi: nộp hồ sơ cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi lập biên bÁn 
xác nhận tình tr¿ng trẻ em bị bỏ rơi; 

+) Đối với trường hợp trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng được nhận làm con nuôi: 
nộp hồ sơ cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi có trÿ sở cāa cơ sở nuôi dưỡng.  

- Công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ; 

Khi kiểm tra hồ sơ, công chức tư pháp hộ tịch phÁi nghiên cứu, tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng và hoàn cÁnh cāa những người liên quan. Trường hợp người được 
nhận làm con nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra việc cha 
mẹ đẻ có thỏa thuận với cha mẹ nuôi để giữ l¿i quyền, nghĩa vÿ đối với con và 
cách thức thực hiện quyền, nghĩa vÿ đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

-  Công chức tư pháp – hộ tịch lấy ý kiến cāa những người liên quan 

Khi lấy ý kiến cāa những người liên quan, công chức tư pháp hộ tịch phÁi: 

i) Tư vấn để trẻ em tiếp tÿc được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc phù hợp 
với điều kiện và khÁ năng thực tế cāa gia đình; 

ii) Tư vấn đầy đā cho cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về mÿc đích nuôi con 
nuôi; quyền và nghĩa vÿ phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký 
nuôi con nuôi; về việc cha mẹ đẻ sẽ không còn các quyền, nghĩa vÿ chăm sóc, 
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nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đ¿i diện theo pháp luật, bồi thường thiệt h¿i, quÁn lý, định 
đo¿t tài sÁn riêng đối với con đã cho làm con nuôi nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi 
không có thỏa thuận khác; 

iii) GiÁi thích cho những người liên quan về quyền thay đổi ý kiến đồng ý 
trong thời h¿n 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến đồng ý. Hết thời h¿n này, những 
người liên quan không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi; 

- Āy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký nuôi con nuôi và tổ chức giao 

nhận con nuôi, ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi 

con nuôi trong nước tại trÿ sở Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con 

nuôi với sự có mặt cāa cha, mẹ nuôi, cha, mẹ đẻ, người giám hộ hoặc đại diện cơ 
sở nuôi dưỡng và người được nhận làm con nuôi. Trường hợp cha, mẹ nuôi hoặc 

cha, mẹ đẻ cāa trẻ em mà một trong hai người vì lý do khách quan không thể có 

mặt tại buổi giao nhận con nuôi thì phải có āy quyền cho người kia. 

- Trường hợp từ chối đăng ký, Āy ban nhân dân cấp xã phÁi trÁ lời bằng văn 
bÁn cho người nhận con nuôi, cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ hoặc đ¿i diện cơ sở 
nuôi dưỡng. 

Cách thćc thāc hián113: Người nhận con nuôi lựa chọn nộp hồ sơ cho Āy 

ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết thông qua hình thức nộp trực 

tiếp, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định cāa 

pháp luật về thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 

Thành phÅn há s¢114: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi:  
- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- BÁn sao Hộ chiếu, Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;  

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1;  

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân: 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là cặp vợ chồng nhận con nuôi: Giấy 
chứng nhận kết hôn. 

+ Trường hợp người nhận con nuôi là người độc thân nhận con nuôi: Giấy 
xác nhận tình tr¿ng hôn nhân. 

- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (trừ trường hợp 
cha dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi 
hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi); 

                                           
113 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
114 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 
do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (trừ trường hợp cha 
dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi);  

- Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi (đối với trường hợp người 

nhận con nuôi có nguyện vọng và đā điều kiện nhận con nuôi theo quy định nhưng 
chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi). 

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi:  
- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 

- Biên bÁn xác nhận do Āy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện 
trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 
quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em là đã chết đối với trẻ em 
mồ côi; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu 
làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ 
đẻ mất tích; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới 
thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm 
con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự; 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng. 

Lưu ý:  
*) Trường hợp phÁi chứng minh nơi cư trú cāa công dân, cán bộ, công chức, 

viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết phÁi khai thác, sử 
dÿng thông tin về cư trú cāa công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo 
các phương thức nêu t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nhận con nuôi nộp bÁn sao hoặc xuất 
trình một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn 
cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy 
thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư. 

Các trường hợp phÁi chứng minh nơi cư trú cāa công dân bao gồm: 

- Khi người nhận con nuôi đề nghị UBND cấp xã cấp Văn bÁn xác nhận hoàn 
cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế;  
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- Khi nộp hồ sơ t¿i UBND cấp xã, cần chứng minh nơi người được nhận làm 
con nuôi thường trú trong trường hợp trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng 
hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích nhưng không có khÁ năng nuôi dưỡng 
được nhận làm con nuôi;  

- Khi nộp hồ sơ t¿i UBND cấp xã, cần chứng minh nơi cư trú cāa người nhận 
con nuôi hoặc cāa người được nhận làm con nuôi trong trường hợp cha dượng 
hoặc mẹ kế nhận con riêng cāa vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận cháu làm con nuôi.  

*) Trường hợp người nhận con nuôi nộp Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, Āy 

ban nhân dân cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi tra cứu 

được thông tin, dữ liệu về nhân thân, về tình trạng hôn nhân cāa người nhận con 

nuôi từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì người 

nhận con nuôi không phải nộp bản giấy cāa bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; Phiếu lý lịch tư pháp và Văn bản xác 

nhận tình trạng hôn nhân.  

Kết quả tra cứu được Āy ban nhân dân cấp xã lưu trữ dưới dạng điện tử 

hoặc bản giấy, phản ánh đầy đā, chính xác thông tin tại thời điểm tra cứu và đính 
kèm hồ sơ cāa người nhận con nuôi. 

Đối với Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện 

kinh tế cāa người nhận con nuôi: Trường hợp người nhận con nuôi có nơi thường 

trú và nơi ở hiện tại khác nhau, Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi 

thường trú trực tiếp xác minh hoặc có văn bản đề nghị Āy ban nhân dân cấp xã 

nơi ở hiện tại cāa người nhận con nuôi thực hiện xác minh, đánh giá hoàn cảnh 

gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa người nhận con nuôi.  

Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận làm 

con nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị tẩy 

xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ 

được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành 

vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật 

bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 01 bộ đối với từng lo¿i hồ sơ cāa người nhận con nuôi và 
hồ sơ cāa người được nhận làm con nuôi.  

Thëi h¿n giÁi quy¿t115:  

- Thời gian xác minh, đánh giá hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều 

kiện kinh tế cāa người nhận con nuôi:  

                                           
115 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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Trường hợp người nhận con nuôi có nơi thường trú và nơi ở hiện tại khác 

nhau, trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị cāa người nhận con 

nuôi, Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú trực tiếp xác 

minh trong 05 ngày làm việc hoặc có văn bản đề nghị Āy ban nhân dân cấp xã 

nơi ở hiện tại cāa người nhận con nuôi thực hiện xác minh, đánh giá hoàn cảnh 

gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa người nhận con nuôi. Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Āy ban nhân dân cấp 

xã nơi ở hiện tại cāa người nhận con nuôi thực hiện xác minh, đánh giá theo nội 

dung Văn bản xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 

người nhận con nuôi và có văn bản thông báo kết quả đánh giá cho Āy ban nhân 

dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú.  

- Thời gian kiểm tra hồ sơ và lấy ý kiến: 10 ngày, kể từ ngày nhận đā hồ sơ 
hợp lệ; 

- Thời gian những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em 
làm con nuôi: 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến; 

- Thời gian tổ chức đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức giao nhận con 

nuôi, ghi vào sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và trao Giấy chứng nhận nuôi con 

nuôi trong nước cho bên giao và bên nhận: 05 ngày, kể từ ngày hết h¿n thay đổi 
ý kiến đồng ý. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Āy ban nhân dân cấp xã   

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Āy ban nhân dân cấp xã    

C¢ quan phßi hāp116:  

- Āy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú cāa người nhận con nuôi (đối với 
trường hợp nơi thường trú cāa người được nhận con nuôi và cāa người nhận con 
nuôi khác nhau, người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi t¿i Āy ban 
nhân dân cấp xã nơi thường trú cāa người được nhận làm con nuôi).  

- Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cāa người nhận con nuôi là cha 
dượng/mẹ kế hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột cāa người được nhận làm con nuôi 
(đối với trường hợp nơi cư trú cāa người được nhận làm con nuôi và cāa người 
nhận con nuôi khác nhau, người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi 
t¿i Āy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cāa người được nhận làm con nuôi) và 
ngược l¿i.  

- Āy ban nhân dân cấp xã nơi ở hiện tại cāa người được nhận con nuôi (đối 

với trường hợp người nhận con nuôi có nơi thường trú và nơi ở hiện tại khác 

nhau). 

                                           
116 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.  
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Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Công dân Việt Nam thường trú 
ở Việt Nam nhận trẻ em thường trú ở Việt Nam làm con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai117:  

- Đơn xin nhận con nuôi trong nước; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (do 
người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu 
TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến); 

- Văn bÁn xác nhận hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế 
cāa người nhận con nuôi; 

- Trường hợp người nhận con nuôi có nguyện vọng và đā điều kiện nhận con 
nuôi theo quy định nhưng chưa tìm được trẻ em để nhận làm con nuôi: Đơn đăng 
ký nhu cầu nhận trẻ em làm con nuôi. 

Lá phí:  

- Mức thu lệ phí: 400.000 (bốn trăm nghìn) đồng/trường hợp.   

- Mìn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng 
hoặc mẹ kế nhận con riêng cāa vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác 
ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận các trẻ em sau đây làm con nuôi: Trẻ khuyết 
tật, nhìm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định cāa Luật Nuôi 
con nuôi và văn bÁn hướng dẫn; người có công với cách m¿ng nhận con nuôi. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

Ng°ëi nh¿n con nuôi phÁi có đą điÁu kián sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên – không áp dÿng đối với trường hợp cha 
dượng nhận con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc 
cô, cậu, dì, chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi - không áp dÿng đối với trường hợp cha dượng nhận 
con riêng cāa vợ, mẹ kế nhận con riêng cāa chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, 
chú bác ruột nhận cháu làm con nuôi; 

-  Có tư cách đ¿o đức tốt. 

                                           
117 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 



 
118 

Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi: 

- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở chữa 
bệnh; 

- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 
đo¿t trẻ em. 

TrÃ em đ°āc nh¿n làm con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau:   

+ Là trẻ em dưới 16 tuổi; nếu trẻ em thuộc trường hợp được cha dượng, mẹ 
kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi thì đến dưới 18 tuổi; 

+) Trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ, trẻ em không nơi nương 
tựa;  

+) Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai 
người là vợ chồng. 

C�n cć phcp l{118: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2019 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 cāa Chính phā quy định chi tiết thi hành một số điều cāa Luật Nuôi con 
nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

                                           
118 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................119 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân120 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính: ......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch: ........................ 

Số định danh cá nhân:................................................................................................................... 

Nơi sinh: ...................................................................................................................................... 

Nơi cư trú: .................................................................................................................................. 

                                           
119 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
120 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  
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Thuộc đối tượng121:...................................................................................................................... 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: .................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................ 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng: 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ...................................................................................................... 

3. Cam đoan 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú122. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm tại ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

               ÔNG            BÀ 

                                              (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

                                           
121 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
122 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ T¯¡NG TÁC Đ�NG KÝ VIàC NUÔI CON 
NUÔI TRONG N¯èC 

 

I. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Ông) 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(3) Quốc tịch; 
(4) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   
(5) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(6) Điện tho¿i/thư điện tử; 
II. Thông tin vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi (Bà) 
(7) Họ, chữ đệm, tên; 
(8) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(9) Quốc tịch; 
(10) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   
(11) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
(12) Điện tho¿i/thư điện tử; 
III. Thông tin vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 
(13) Họ, chữ đệm, tên; 
(14) Giới tính;   
(15) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(16) Quốc tịch;   
(17) Số định danh cá nhân; 
(18) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 
* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này. 
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bÁn chính) trực tiếp t¿i UBND cấp xã nơi đăng ký việc nuôi con nuôi 
vào thời điểm giao nhận con nuôi. 
* BÁn điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quÁn lý dữ liệu điện tử cāa cá nhân/địa 
chỉ/thiết bị số/điện tho¿i cāa cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thā tÿc đăng ký nuôi 
con nuôi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

  

V�N BÀN XÁC NH¾N HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH, TÌNH TR¾NG CHä ì, 
ĐIÀU KIàN KINH T¾ CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI  

  

I. THÔNG TIN VÀ NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

 
 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên  
 

 

Ngày, tháng, năm sinh  
 

 

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân123 

 
 
 

 

Nơi cư trú  
 
 
 

 

 

II. HOÀN CÀNH GIA ĐÌNH CĄA NG¯êI NH¾N CON NUÔI 

1. Tình tr¿ng hôn nhân, gia đình 

 Chưa kết hôn        Kết hôn           Ly hôn               Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ            Đã có con nuôi   Nêu rõ số lượng con: ……… 

 Thành viên khác sống cùng: 

- Nêu số thành viên sống cùng với người nhận con nuôi: ……… ………………………………........................ 

- Nêu rõ mối quan hệ gia đình với người nhận con nuôi: 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

- Ý kiến, thái độ cāa thành viên trong gia đình đối với việc nhận con nuôi:  

 Đã được thông báo về việc nhận con nuôi 

 Chưa biết về việc nhận con nuôi  

 Āng hộ việc nhận con nuôi   Không āng hộ việc nhận con nuôi 

  Ý kiến khác:  

 ......................................................................................................................................................  

                                           
123 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do 
Cÿc CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công 
dân hoặc Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  
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 ......................................................................................................................................................  

III. TÌNH TR¾NG CHä ì, ĐIÀU KIàN KINH T¾  

1. Nhà í 

Diện tích:.................................................................................................................................... 

 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

2. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì): .............................................................................................  

- Thu nhập:  

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:...................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác..............................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất động sÁn, 
cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
3. Các tài sÁn khác (n¿u có, ghi că thÃ): ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  

Điều kiện kinh tế đÁm bÁo cho việc nuôi dưỡng con nuôi:   Có                      Không 

Làm tại………..............., ngày........ tháng..........năm.............. 

                                                                           Ng°ëi nh¿n con nuôi 

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

IV. PHÄN Ý KI¾N, ĐÁNH GIÁ 

1. Ý ki¿n cąa Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi124: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Tã tr°íng tã dân phß/Tr°íng thôn 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

                                           
124 Không áp dÿng cho việc đăng ký nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài.    
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2. Đcnh gic vÁ hoàn cÁnh gia đình, tình tr¿ng chå í, điÁu kián kinh t¿ cąa ng°ëi nh¿n con 
nuôi125

 

............................................................................................................................. .................................................................................. 

............................................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................. ..................................................................................  

............................................................................................................................................................................. .................................. 

      .............., ngày........ tháng..........năm.............. 

Xác nh¿n cąa c¢ quan có th¿m quyÁn n¢i 
ng°ëi nh¿n con nuôi c° trú126  

 Xác nhận chữ ký bên là cāa Ông/Bà 
.................................................... là người đã 
tiến hành xác minh, đánh giá hoàn cÁnh gia 
đình, tình tr¿ng chỗ ở, điều kiện kinh tế cāa 
người nhận con nuôi. 

.........................., ngày............tháng..........năm............. 

QUYÀN H¾N, CHĆC VĂ CĄA NG¯êI KÝ 

(Chữ ký cāa người có thẩm quyền, dấu)       
Họ và tên 

                                                           

 

 

 

 

  

  

 

Ng°ëi đcnh gic 

     (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

                                           
125 Đánh giá người nhận con nuôi đā hay không đā điều kiện để nhận con nuôi. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi 
được thực hiện t¿i Āy ban nhân dân cấp xã thì công chức tư pháp - hộ tịch cāa Āy ban nhân dân cấp xã nơi người 
nhận con nuôi cư trú thực hiện việc đánh giá. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện 
Việt  Nam ở nước ngoài thì viên chức lãnh sự/ngo¿i giao thực hiện việc đánh giá 
126 Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện ở trong nước thì Āy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con 
nuôi cư trú xác nhận. Nếu việc đăng ký nuôi con nuôi được thực hiện t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài 
thì Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài xác nhận. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

                 

Đ¡N Đ�NG KÝ NHU CÄU NH¾N TRÂ EM LÀM CON NUÔI 

 
       Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố127

........................................................................................  

 

I. Thông tin c¢ bÁn vÁ ng°ëi đ�ng k{ nhu cÅu nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên 
 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh   

Số Căn cước công 
dân/Chứng minh nhân dân128 

  

Nơi cư trú 
 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử   

 

II. Hoàn cÁnh bÁn thân, gia đình, chå í và điÁu kián kinh t¿ cąa ng°ëi đ�ng k{ nhu cÅu 

1. Tình tr¿ng hôn nhân và gia đình 

 Chưa kết hôn          Kết hôn           Ly hôn           Chồng/vợ đã chết  

 Chưa có con đẻ       

 Đã có con đẻ    Đã có con nuôi       
Nêu rõ số lượng con: ……………. 
Độ tuổi cāa con lớn nhất:…………..Độ tuổi cāa con nhỏ nhất:………………. 
2. TiÁn án, tiÁn sā 

 Không 

 Có (Ghi rõ đã bị kết án về tội gì…………………………………………………………....) 
3. Tình tr¿ng chå í 

Diện tích: ……………………………………………………………………………………... 

                                           
127 Ghi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký thường trú. 
128 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác. 
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 Nhà thuộc sở hữu                   Nhà thuê                     Nhà ở khác 

Không gian dành cho con nuôi: 

 Có 

 Không 

4. NghÁ nghiáp, thu nh¿p 

- Nghề nghiệp (nêu rõ làm nghề gì):............................................................................................. 

- Thu nhập:    

 Tiền lương tháng (nêu số tiền:........................................................................................)                

 SÁn xuất, kinh doanh, hành nghề độc lập (nêu số tiền:...................................................) 

 Phÿ cấp, trợ cấp (nêu số tiền:..........................................................................................)   

 Các nguồn thu nhập khác...........................................(tài khoÁn tiết kiệm, cho thuê bất 
động sÁn, cho tặng cāa người thân, bÁn quyền…) 
Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và việc nhận con nuôi không 
vi ph¿m các hành vi bị cấm theo quy định t¿i Điều 13 cāa Luật Nuôi con nuôi. Nếu được giới 
thiệu trẻ em cần được nhận làm con nuôi, chúng tôi/tôi sẽ thực hiện đầy đā các thā tÿc theo quy 
định pháp luật về nuôi con nuôi. Đề nghị Sở Tư pháp xem xét, giÁi quyết./. 

 
                                                 Làm tại.................., ngày .................tháng ........... năm................. 

 

                                                      ÔNG                                               BÀ  
                                         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)                  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 
 
 
III. Xcc nh¿n cąa Sí T° phcp 

Sở Tư pháp……………………….129xác nhận đã tiếp nhận Đơn đăng ký nhu cầu nhận trẻ em 

làm con nuôi cāa Ông/Bà……………………………..130  

 

 

 
 .................., ngày .................tháng ........... năm................. 

                                                             QUYÀN H¾N, CHĆC VĂ CĄA NG¯êI KÝ 
                                                             (Chữ ký cāa người có thẩm quyền, dấu) 

 
 

 
  

                                                                                              Họ và tên 

                                           
129 Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. 
130 Sở Tư pháp gửi bÁn chÿp Đơn đã được xác nhận cho người đăng ký nhu cầu nhận con nuôi. 
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2. Đ�ng k{ l¿i viác nuôi con nuôi trong n°éc 

Trình tā thāc hián131:  

- Người có yêu cầu đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi nộp Tờ khai đăng ký lại 

việc nuôi con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi 
thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây. Tờ khai phải có cam 

đoan cāa người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực cāa việc đăng ký nuôi con 
nuôi trước đó và có chữ ký cāa ít nhất hai người làm chứng; 

Lưu ý: Āy ban nhân dân cấp xã giải thích rõ cho người có yêu cầu đăng ký 
lại việc nuôi con nuôi về trách nhiệm, hệ quả pháp lý cāa việc cam đoan không 

đúng sự thật. Trường hợp có cơ sở xác định nội dung cam đoan không đúng sự 

thật, Āy ban nhân dân cấp xã từ chối đăng ký lại việc nuôi con nuôi hoặc đề nghị 
cơ quan có thẩm quyền hāy bỏ kết quả đăng ký lại việc nuôi con nuôi. 

- Chā tịch Āy ban nhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong 
nước. Mÿc ghi chú cāa bÁn chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký 
nuôi con nuôi ghi rõ là đăng ký l¿i.  

Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước được gửi cho người 

yêu cầu đăng ký lại qua hệ thống bưu chính hoặc trả trực tiếp tại Āy ban nhân 

dân cấp xã. Bản điện tử Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước gửi qua Kho 

quản lý dữ liệu điện tử cāa cá nhận hoặc qua hộp thư điện tử cá nhân. 

Cách thćc thāc hián132: Nộp cho Āy ban nhân dân cấp xã thông qua hình 

thức nộp trực tiếp, gửi qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến theo quy định 

cāa pháp luật về thực hiện thā tÿc hành chính trên môi trường điện tử. 

Thành phÅn há s¢133: 

Tờ khai đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi. Tờ khai phÁi có cam đoan cāa người 
yêu cầu đăng ký l¿i về tính trung thực cāa việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và 
có chữ ký cāa ít nhất hai người làm chứng. 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa cha 
mẹ nuôi và con nuôi, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm 
tiếp nhận, giÁi quyết hồ sơ phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú cāa công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các phương thức nêu t¿i khoÁn 2 
Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nộp hồ sơ nộp bÁn sao hoặc xuất trình 
một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ căn cước 

                                           
131 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
132 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
133 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông 
báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t: Trong thời h¿n 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā 
hồ sơ hợp lệ. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Āy ban nhân dân cấp xã. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC:  Āy ban nhân dân cấp xã. 

C¢ quan phßi hāp: Không. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Cá nhân người có yêu cầu đăng 
ký l¿i việc nuôi con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai134:  

- Tờ khai đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi; 

- Biểu mẫu điện tử tương tác Đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi trong nước (do 
người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vÿ công, nếu 
TTHC có cung cấp dịch vÿ công trực tuyến và người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến);  

Lá phí: Không. 

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

- Sổ đăng ký nuôi con nuôi và bÁn chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị 
mất hoặc hư hỏng không sử dÿng được;  

- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký l¿i. 

C�n cć phcp l{135: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

                                           
134 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
135 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

 - Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 
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CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

     Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc  

     

Tê KHAI Đ�NG KÝ L¾I VIàC NUÔI CON NUÔI 
           

Kính gửi136:............................................................................... 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ...........................................................................................  

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu137: .................................................  

Đề nghị đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây: 
Họ, chÿ đám, tên: ..........................................................................  Giới tính: ......................  

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................... ....................................  
Giấy khai sinh/Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu153: ..............................  

............................................................................................................................................... 

Nơi sinh:................................................................................................................................ 
Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

 Là con nuôi cąa: 

Họ, chÿ đám, tên cha nuôi: .................................................................................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................  Quốc tịch138: ................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu153: .................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  

Họ, chÿ đám, tên mÁ nuôi:.............................................................................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:  .................................................................. Quốc tịch154: .................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu153:  .................................................   

 ...............................................................................................................................................  

Nơi cư trú: ..............................................................................................................................  

                                           
136 Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi. 
137 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc CÁnh 
sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc Chứng 
minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác. 
138 Đối với trường hợp đăng ký l¿i việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 
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 ...............................................................................................................................................  

Đã đăng ký nuôi con nuôi t¿i139: ............................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 
số...................... ngày ........ tháng ....... năm.........140 

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đầy đā các giấy tờ 
hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan cāa mình. 

 Làm tại ......................, ngày ............tháng............năm............  

                                                                                                    Ng°ëi yêu cÅu                              

                                                                             (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

                           

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
139 Ghi tên Āy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước; tên Sở Tư pháp nơi đã đăng ký việc 
nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

140 Đối với trường hợp có thông tin về Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố 
nước ngoài. 

Xcc nh¿n cąa ng°ëi làm chćng thć nhÃt     
Tôi tên là...................................................................................................... 

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân153.................................................................. 

..........................................................................................................................  

Cư trú t¿i:.................................................................................................... 
..........................................................................................................................  

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên  là  đúng 
sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc làm chứng cāa mình. 

                 ................., ngày..........tháng......... năm........... 
                         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)   
 

 

Xác nh¿n cąa ng°ëi làm chćng thć hai  

Tôi tên là.........................................................................................  

Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân153: 

...............................................................................................................  

 Cư trú t¿i:....................................................................................... 
................................................................................................................ 

Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là đúng 
sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc làm chứng cāa mình. 

        ................., ngày..........tháng......... năm........... 

                        (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 
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NæI DUNG MÀU ĐIàN Tþ T¯¡NG TÁC Đ�NG KÝ L¾I VIàC NUÔI 
CON NUÔI TRONG N¯èC 

 

I. Thông tin vÁ ng°ëi yêu cÅu đ�ng k{ l¿i viác nuôi con nuôi 
(1) Họ, chữ đệm, tên; 
(2) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;   
(3) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
II. Thông tin vÁ ng°ëi đ°āc đ�ng k{ l¿i viác nuôi con nuôi 
(4) Họ, chữ đệm, tên;  
(5) Giới tính;   
(6) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(7) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân:     
(8) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống); 
III. Thông tin vÁ cha nuôi   
(9) Họ, chữ đệm, tên; 
(10) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(11) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 
(12) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 
IV. Thông tin vÁ mÁ nuôi   
(13) Họ, chữ đệm, tên; 
(14) Ngày, tháng, năm sinh (tách biệt riêng 03 trường thông tin ngày, tháng, năm); 
(15) Số Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân; 
(16) Nơi cư trú (nơi thường trú/nơi t¿m trú/nơi đang sinh sống). 
* Trường hợp thông tin về nơi cư trú được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư được hệ thống điền tự động thì không phÁi cung cấp thông tin này.  
* Mẫu điện tử tương tác ghi nhận thời gian (giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm) 
hoàn tất việc cung cấp thông tin; người yêu cầu trước đó đã đăng nhập vào hệ 
thống, thực hiện xác thực điện tử theo quy định. 
* Người yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nhận Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước (bÁn chính) trực tiếp t¿i UBND cấp xã nơi đăng ký l¿i việc nuôi con 
nuôi.   
* BÁn điện tử sẽ được tự động gửi về Kho quÁn lý dữ liệu điện tử cāa cá nhân/địa 
chỉ/thiết bị số/điện tho¿i cāa cha, mẹ nuôi sau khi đã hoàn tất thā tÿc đăng ký nuôi 
con nuôi. 
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3. GiÁi quy¿t viác ng°ëi n°éc ngoài c° trú í khu vāc biên giéi n°éc lcng 
giÁng nh¿n trÃ em Viát Nam làm con nuôi 

Trình tā thāc hián:  

- Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới cāa nước láng giềng nhận con 
nuôi nộp hồ sơ cāa mình và cāa người được nhận làm con nuôi cho Āy ban nhân 
dân cấp xã nơi trẻ em được nhận làm con nuôi thường trú; 

- Công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến cāa những người 
liên quan và có văn bÁn gửi Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ cāa người nhận con 
nuôi và cāa trẻ em để xin ý kiến; 

Khi kiểm tra hồ sơ, công chức tư pháp hộ tịch phÁi nghiên cứu, tìm hiểu tâm 
tư, nguyện vọng và hoàn cÁnh cāa những người liên quan. Trường hợp người được 
nhận làm con nuôi có cha mẹ đẻ, thì công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra việc cha 
mẹ đẻ có thỏa thuận với cha mẹ nuôi để giữ l¿i quyền, nghĩa vÿ đối với con và 
cách thức thực hiện quyền, nghĩa vÿ đó sau khi đã cho làm con nuôi. 

Khi lấy ý kiến cāa những người liên quan, công chức tư pháp hộ tịch phÁi: 

i) Tư vấn để trẻ em tiếp tÿc được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc phù hợp 
với điều kiện và khÁ năng thực tế cāa gia đình; 

ii) Tư vấn đầy đā cho cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ về mÿc đích nuôi con 
nuôi; quyền và nghĩa vÿ phát sinh giữa cha mẹ nuôi và con nuôi sau khi đăng ký 
nuôi con nuôi; về việc cha mẹ đẻ sẽ không còn các quyền, nghĩa vÿ chăm sóc, 
nuôi dưỡng, cấp dưỡng, đ¿i diện theo pháp luật, bồi thường thiệt h¿i, quÁn lý, định 
đo¿t tài sÁn riêng đối với con đã cho làm con nuôi nếu cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi 
không có thỏa thuận khác; 

iii) GiÁi thích cho những người liên quan về quyền thay đổi ý kiến đồng ý 
trong thời h¿n 15 ngày kể từ ngày được lấy ý kiến đồng ý. Hết thời h¿n này, những 
người liên quan không được thay đổi ý kiến về việc cho trẻ em làm con nuôi; 

- Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và trÁ lời bằng văn bÁn cho 
Āy ban nhân dân cấp xã; 

- Āy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi, tiến hành giao nhận 
con nuôi. Trường hợp Sở Tư pháp không đồng ý thì Āy ban nhân dân cấp xã trÁ 
lời bằng văn bÁn cho người nhận con nuôi và nêu rõ lý do. 

Cách thćc thāc hián: Nộp cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường 
trú.  

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, trường hợp phÁi chứng minh nơi thường trú cāa trẻ 
em được nhận làm con nuôi, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao 
trách nhiệm tiếp nhận, giÁi quyết hồ sơ phÁi khai thác, sử dÿng thông tin về cư trú 
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cāa công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo các phương thức nêu 
t¿i khoÁn 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 cāa Chính 
phā.  

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú cāa công dân theo các 
phương thức trên thì có thể yêu cầu người nhận con nuôi nộp bÁn sao hoặc xuất 
trình một trong các giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú cāa trẻ em được nhận 
làm con nuôi, bao gồm: Thẻ căn cước công dân; Chứng minh nhân dân; Giấy xác 
nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công 
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

Thành phÅn há s¢141: 

Há s¢ cąa ng°ëi nh¿n con nuôi: 
- Đơn xin nhận con nuôi; 

- BÁn sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; 

- Phiếu lý lịch tư pháp; 

- Văn bÁn xác nhận về việc người nhận con nuôi có đā điều kiện nuôi con 
nuôi theo quy định cāa pháp luật nước đó; 

- Văn bÁn xác nhận tình tr¿ng hôn nhân; 

- Giấy khám sức khỏe; 

- 02 Ánh chÿp toàn thân (Chÿp mới nhất, cỡ 9cm x 12cm hoặc 10 cm x 15 cm). 

Há s¢ cąa ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi: 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp; 

- Hai Ánh toàn thân, nhìn thẳng chÿp không quá 06 tháng; 

- Biên bÁn xác nhận do Āy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện 
trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử cāa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc 
quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa trẻ em là đã chết đối với trẻ em 
mồ côi; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới thiệu 
làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ 
đẻ mất tích; quyết định cāa Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ cāa người được giới 
thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm 
con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất năng lực hành vi dân sự; 

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.  

                                           
141 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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Lưu ý: Giấy tờ có trong hồ sơ cāa người nhận con nuôi và người được nhận 

làm con nuôi do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền lập, cấp, xác nhận mà bị 
tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc thông tin trong các văn bản, giấy tờ 

được khai không đúng sự thật thì không có giá trị sử dÿng. Người thực hiện hành 

vi tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung hoặc khai thông tin không đúng sự thật 

bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. 

Sß l°āng há s¢: 02 bộ đối với mỗi lo¿i hồ sơ cāa người nhận con nuôi và hồ 
sơ cāa người được nhận làm con nuôi. 

Thëi h¿n giÁi quy¿t: Trong thời h¿n 30 ngày, trong đó: 

- UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến những người liên quan: 15 ngày, 
kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ; 

- Những người liên quan thay đổi ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con 
nuôi: 15 ngày, kể từ ngày được lấy ý kiến; 

- Sở Tư pháp có ý kiến: 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bÁn cāa Āy ban 
nhân dân cấp xã; 

- Đăng ký việc nuôi con nuôi và giao nhận con nuôi: 05 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bÁn đồng ý cāa Sở Tư pháp. 

C¢ quan có th¿m quyÁn quy¿t đánh: Āy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em 
thường trú. 

C¢ quan trāc ti¿p thāc hián thą tăc TTHC: Āy ban nhân dân cấp xã, nơi 
người được nhận làm con nuôi thường trú. 

C¢ quan phßi hāp: Sở Tư pháp. 

Đßi t°āng thāc hián thą tăc hành chính: Người nước ngoài cư trú ở khu 
vực biên giới cāa nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. 

Tên mãu đ¢n, mãu të khai: Đơn xin nhận con nuôi trong nước. 

Lá phí: 4.500.000 (bốn triệu năm trăm nghìn) đồng/trường hợp.   

K¿t quÁ thāc hián thą tăc hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi 
trong nước. 

Yêu cÅu, điÁu kián thāc hián thą tăc hành chính:  

Ng°ëi nh¿n con nuôi có đą ccc điÁu kián nh° sau: 
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đā; 

- Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; 

- Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bÁo đÁm việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dÿc con nuôi; 



 
137 

-  Có tư cách đ¿o đức tốt; 

- Đā điều kiện theo quy định cāa pháp luật nước láng giềng. 

Ccc tr°ëng hāp không đ°āc nh¿n con nuôi 

- Đang bị h¿n chế một số quyền cāa cha, mẹ đối với con chưa thành niên; 

- Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính t¿i cơ sở giáo dÿc, cơ sở chữa 
bệnh; 

- Đang chấp hành hình ph¿t tù; 

- Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm ph¿m tính m¿ng, sức 
khoẻ, nhân phẩm, danh dự cāa người khác; ngược đãi hoặc hành h¿ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dÿ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành niên vi ph¿m pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm 
đo¿t trẻ em. 

TrÃ em đ°āc nh¿n làm con nuôi phÁi có đą ccc điÁu kián sau:   

+ Là trẻ em dưới 16 tuổi; là trẻ em từ đā 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc 
trường hợp được cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi; 

+ Một người chỉ được làm con cāa một người độc thân hoặc cāa cÁ hai người 
là vợ chồng. 

C�n cć phcp l{142: 

- Luật Nuôi con nuôi 2010; 

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một số điều cāa Luật Nuôi con nuôi; 

- Nghị định số 06/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2025 cāa Chính phā 

sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các Nghị định về nuôi con nuôi;  

- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 cāa Chính phā 
quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép ho¿t động cāa tổ chức 
con nuôi nước ngoài; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 
sửa đổi, bổ sung một số điều cāa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình 
sổ hộ khẩu, sổ t¿m trú giấy khi thực hiện thā tÿc hành chính, cung cấp dịch vÿ 
công; 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu 
trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi; 

                                           
142 Phần in nghiêng là nội dung thay đổi. 
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- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quÁn lý, sử dÿng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nước bÁo đÁm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia h¿n, sửa đổi giấy 
phép ho¿t động cāa tổ chức con nuôi nước ngoài t¿i Việt Nam; 

- Thông tư số 07/2023/TT-BTP ngày 29 tháng 9 năm 2023 cāa Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 
28 tháng 12 năm 2020 cāa Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn 
việc ghi chép, sử dÿng, quÁn lý và lưu trữ sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi. 

 



 
139 

CæNG HOÀ XÃ HæI CHĄ NGH)A VIàT NAM 

Đçc l¿p - Tā do - H¿nh phúc 

 

 

Đ¡N XIN NH¾N CON NUÔI TRONG N¯èC 

  

 

Kính gửi:...................................................................143 

                  
1. PhÅn khai vÁ ng°ëi nh¿n con nuôi 

 

 Ông Bà 

Họ, chữ đệm, tên    

Ngày, tháng, năm sinh   

Quốc tịch   

Số Căn cước công dân/Chứng 
minh nhân dân144 

  

Nơi cư trú 

 

 

 

 

 

Điện tho¿i/Thư điện tử 

 

 

 

 

 
2. PhÅn khai vÁ ng°ëi đ°āc nh¿n làm con nuôi 

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................... Giới tính: .......................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................... Quốc tịch: ......................... 

Số định danh cá nhân:................................................................................................................... 

Nơi sinh: ......................................................................................................................................   

Nơi cư trú: ................................................................................................................................... 

                                           
143 Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Āy ban nhân dân cấp xã, thì ghi Āy ban nhân dân cấp xã nơi đăng 
ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đăng ký việc nuôi con nuôi t¿i Cơ quan đ¿i diện Việt Nam ở nước ngoài, ghi 
Cơ quan đ¿i diện Việt Nam nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nước ngoài thường trú ở Việt Nam 
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, ghi Sở Tư pháp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp đề nghị xác nhận 
công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đā điều kiện nhận trẻ em cāa nước láng giềng cư trú ở khu vực 
biên giới làm con nuôi,  ghi Sở Tư pháp nơi thường trú. Trường hợp đề nghị xác nhận công dân Việt Nam ở trong 
nước đā điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi, ghi Bộ Tư pháp. 
144 Ghi rõ lo¿i giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Ví dÿ: Căn cước công dân số 033181012161, do Cÿc 
CÁnh sát quÁn lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/12/2022. Trường hợp không có Căn cước công dân hoặc 
Chứng minh nhân dân thì có thể sử dÿng giấy tờ có giá trị thay thế khác.  

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Ông), 
kích cỡ 4x6 cm 

 

Ành chân dung 
cāa người nhận 
con nuôi (Bà), 
kích cỡ 4x6 cm  
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Thuộc đối tượng145:...................................................................................................................... 

  Hiện đang sống t¿i gia đình cāa Ông/Bà: 

Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................................................... 

Nơi cư trú: .................................................................................................................................... 

Điện tho¿i/Thư điện tử: ................................................................................................................ 

  Hiện đang sống t¿i Cơ sở nuôi dưỡng: 

Tên/địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng: ...................................................................................................... 

3. Cam đoan 

Chúng tôi/Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc nhận con nuôi là 
tự nguyện, nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất cāa con 
nuôi. Chúng tôi/Tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dÿc cháu như con đẻ cāa mình và 
thực hiện mọi nghĩa vÿ cāa cha mẹ đối với con theo quy định cāa pháp luật. Chúng tôi/Tôi cam 
kết trong thời h¿n 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi báo 
cáo về tình hình phát triển cāa con nuôi cho Āy ban nhân dân cấp xã nơi chúng tôi/tôi cư trú146. 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, giÁi quyết. 

 

 Làm tại ...................., ngày............. tháng .............. năm........... 

               ÔNG            BÀ 

                                              (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                           
145 Ghi rõ đối tượng: trẻ em bị bỏ rơi/trẻ em mồ côi cÁ cha và mẹ/trẻ em có hoàn cÁnh đặc biệt khác/con riêng/cháu 
ruột. 
146 Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi t¿m trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đ¿i 
diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Theo quy định t¿i điểm c khoÁn 1 Điều 62 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, người không thực hiện 
nghĩa vÿ báo cáo tình hình phát triển cāa con nuôi trong nước sẽ bị ph¿t tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng. 


